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ої chào 


Chúc mừng ban đã chọn mua sàn phẩm của 
chúng tôi. Sự lựa chọn của bạn đã giúp cho 
bạn trở thành một trong những thành viên của 
gia đình khách hàng thân thiết, ưa chuộng sản 
phẩm của Honda trên toàn cầu góp phần xây 
dựng chất lượng trong từng sản phẩm của 
chúng tôi. 


Để đảm bảo an toàn khi lái xe và mang lại cảm 

giác thoải mái khi lái: 

< Hãy đọc tài liệu này một cách cần thận. 

< Hãy thực hiện theo những khuyến cáo và 
quy trình nêu ra trong cuốn sách này. 

< Đặc biệt chú ý đến những thông điệp an toàn 
trong cuốn sách này và trên xe máy. 





• Mã số sử dụng trong cuốn Hướng dẫn sử 
dụng dưới đây dùng để mô tả nơi sản xuất. 
< Hình minh họa trong cuốn sách này dựa trên 

loại хе ПУ đời хе АСА125СВЕ. 








Mã quốc gia 

Mã số Quốc gia 
ACA125CBF 

V, II V, IIM VI V, VII V, VIII V Viêt Nam 








Đôi lời về vấn đề an toàn 


An toàn của bạn và người khác là rất quan 
trọng. Điều khiển xe an toàn là một trách 
nhiệm rất quan trọng. Để giúp bạn điều khiển 
xe một cách an toàn, chúng tôi cung cấp thông 
tin về các quy trình vận hành và các thông 
tin khác ở nhãn mác trên xe và trong tài liệu 
Hướng dẫn sử dụng này. Những thông tin này 
sẽ cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn có thể 
gây nguy hiểm cho bạn và người khác. Tuy 
nhiên, những thông tin này khó có thể cảnh 
báo cho bạn về tất cả những nguy hiểm có thể 
gặp phải khi điều khiển hay bảo dưỡng xe. Do 
đó bạn phải tự đưa ra những quyết định của 
riêng mình. 


Bạn có thể tìm thấy những thông tin an toàn ở 

một số dạng, bao gồm: 

e Nhãn an toàn dán trên xe. 

• Thông điệp an toàn bao gồm một biểu tượng 
cảnh báo và sau đó là một trong ba từ sau: 
NGUY HIÉM, CẢNH BÁO hoặc CHÚ Y. 

Ba từ này có ý nghĩa như sau: 





A NGUY НІЁМ 


Bạn SÉ bị TỬ VONG hoặc THUONG TÍCH 
NGHIÉM TRONG néu không thuc hiên theo сас 
chi dãn này. 


A CÀNH BÁO 


Bạn CÓ THẺ bị TỬ VONG hoặc THƯƠNG TÍCH 
NGHIÊM TRỌNG nếu không thực hiện theo các 
chỉ dẫn này. 

А CHU Y 
Ban CÓ THÉ bi THU'ONG TÍCH néu khêng thuc 
hiên theo các chi dàn này. 


Những thông tin quan trong khác được cung 
cáp dưới những tiêu đề sau: 


Thông tin này được thiết kế với mục đích 
giúp bạn tránh làm hỏng xe, các tài sản khác, hoặc 
làm ảnh hưởng đến môi trường. 


Ап їоап хе may 
Hướng dẫn vận hành 
Bảo dưỡng 

Tìm kiếm hư hỏng 
Thông tin 

Thông số kỹ thuật 


Mục lục 





An toàn xe máy 


Phần này bao gồm những thông tin quan trọng liên quan đến việc lái xe an toàn. Vui 
lòng đọc những thông tin đó một cách cần thận. 





Hướng dẫn về an toàn 
Cảnh báo về an toàn ...... . 
Cảnh báo khi lái xe.................................. T7 
Phụ kiện & Thay đổi thiết kế ................. T. 10 
Trọng Таб... санаанан Т. 11 





Hướng dàn vë an toàn 

Làm theo những hướng dẫn sau để đảm bào 

cho sự an toàn của bạn: 

< Thực hiện kiểm tra xe định kỳ đủ các hạng 
mục theo đúng thời hạn quy định trong cuốn 
sách này. 

e Tắt máy và аё хе máy tránh xa khu vực có 
lửa hoặc tia lửa điện trước khi dó xăng. 

+ Không nỗ máy ở khu vực đóng kín vì khí các 
bon mô nô xít độc hại có trong thành phần 
của khí xả có thể gây chết người. 

Luôn đội mũ bảo hiểm 

Thực tế đã chứng minh rằng đội mũ bảo hiểm 

và mặc trang phục bảo hộ làm giảm đáng kể 

số lượng và mức độ chán thương ở đầu và 
các tôn thương khác. Vì vậy, hãy luôn đội mũ 
bảo hiểm đạt tiêu chuẩn và mặc trang phục 

bảo hộ khi lái xe. T.6 


Trước khi lái xe 


Chắc chắn bạn mặc trang phục vừa người và 
giữ tinh thần tỉnh táo, không uống rượu bia 





Hướng dẫn về An toàn 


hoặc chất kích thích trước khi lái xe. Kiểm tra 
xem bạn và người ngồi sau có đội mũ bảo 
hiểm đạt tiêu chuẩn và mặc quần áo bảo hộ 
không. Hướng dẫn người ngồi sau để tay ở 
tay dắt sau hoặc tì tay lên hông người lái, 
chân để trên thanh gác chân kể cả khi đã 
dừng xe. 

Dành thời gian tập lái xe 

Nếu phải lái chiếc xe khác ngay cả khi bạn 
đã từng lái xe, hãy tập lái xe ở nơi an toàn để 
học cách vận hành như thế nào, điều khiển 
ra sao và quen dần với kích thước và trọng 
lượng xe. 


Lái xe một cách thận trọng 

Luôn chú ý tới các phương tiện xung quanh. 
Không nên cho rằng người điều khiển phương 
tiện khác đều nhìn thấy bạn. Luôn chuẩn bị 
tinh thần аё dừng đúng lúc và tránh kịp thời. 


(Còn tiếp) 3 


Кеш әх ироу uy || 


Аеш әх џео} иу Д 


Hướng dẫn về An toàn 


Hãy аё người khác dễ nhìn thấy bạn 


Hãy mặc quần áo có phản quang khi đi 
đường để người khác dễ dàng nhìn thấy 
bạn, hãy bật đèn báo trước khi гё hoặc 
chuyển làn đường để cho người khác chú 
ý đến bạn và sử dụng còi khi cần thiết. 


Điều khiển xe trong giới hạn cho phép 
Không chạy xe vượt quá khả năng của bạn 
và điều kiện bảo hành. Tâm trạng mệt mỏi và 
mắt tập trung có thể làm ảnh hưởng đến khả 
năng đánh giá tình huống và lái xe an toàn. 


Không được lái xe khi đã uống rượu bia 
Không điều khiển xe khi uống rượu, bia. Thậm 
chí chỉ một chút rượu cũng có thể ảnh hưởng 
đến khả năng phản ứng với các điều kiện thay 
đổi và thời gian phản ứng lại tình huống của 
bạn sẽ càng kém hơn khi bạn uống thêm. Do 
vậy đừng uống rượu khi lái xe và không để bạn 
của bạn điều khiển xe khi đã uống rượu bia. 





Giữ gìn và bảo quản xe 

Bảo dưỡng xe đúng cách và lái xe an toàn là 
một công việc rất quan trọng. 

Kiểm tra xe trước khi lái và thực hiện bảo 
dưỡng xe theo đúng lịch bảo dưỡng trong 
cuốn sách này. Không chở quá trọng tải cho 
phép (T.11), và không được điều chỉnh xe 
hoặc lắp thêm phụ kiện gây mát an toàn cho 
xe (T.10). 


Khi bạn gặp sự có trên đường 
An toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu khi gặp 
phải sự cố. Nếu bạn hoặc bêt kì ai khác bị 
thương, hãy đánh giá mức độ quan trọng của 
vết thương và xem liệu có đủ an toàn để tiếp 
tục lái xe. Gọi cấp cứu ngay nếu cần. Thực 
hiện theo luật và quy định của địa phương khi 
có người hoặc phương tiện khác có liên quan 
đến tai nạn. 

Nếu vẫn muốn tiếp tục lái xe, trước tiên phải tắt 
khóa điện sau đó đánh giá tình trạng xe. Kiểm 


tra rò ri dầu phanh, kiểm tra lực siết của các 
ốc và bu lông quan trọng, sau đó kiểm tra hoạt 
động của tay lái, các cần điều khiển, phanh và 
bánh xe. Lái xe thật chậm và cần thận. 

Có thể xe bị hỏng hóc ở đâu đó mà bạn không 
thể thấy ngay được. Hãy mang xe đến một 
trạm sửa chữa uy tín nào đó để được kiểm 
tra xe kỹ càng ngay khi có thể. 


Khí độc cacbon monoxit 


Khí xả của động cơ có chứa khí cacbon 
monoxit không màu, không mùi, độc hại. Hit 
phải khí này có thể gây bát tỉnh và có thể dẫn 
đến tử vong. 

Nếu vận hành động cơ ở khu vực đóng 
kín hoàn toàn hoặc đóng kín một phần, khí 
mà bạn hít phải có thể có chứa khí cacbon 
monoxit độc hại. Do vậy không được nó máy 
ở trong gara hoặc khu vực khép kín. 





Hướng dẫn về An toàn 


A CANH BAO 


Khí cacbon monoxit là loai khí rat dêc hai. 
Hit phải khí này có thể gây bát tỉnh và thậm 


chí dẫn đến tử vong. 


Hãy tránh xa khu vực có khí này và các 
hoạt động phải tiếp xúc với khí này. 





Аеш әх uęo} uy || 


Аеш әх џео} иу || 


Canh Бао уё An toan 


Сапһ Бао vêan toan 

e Lái xe một cách can thận và để tay ở trên 
tay lái, chân để trên thanh gác chân. 

• Tay của người ngồi sau phải đặt ở tay dắt 
sau hoặc ngang hông người lái, chân của 
người ngồi sau phải đặt trên thanh gác chân 
khi lái xe. 

* Luôn chú ý đến vấn đề an toàn của cả người 
lái, người ngồi sau và các phương tiện khác. 


Trang phuc bào hó 


Chắc chắn rằng ban và người ngồi sau phải 
đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn, đeo kính bảo 
vệ mắt và mặc quần áo bảo hộ có màu sắc 
dễ nhìn. Lái xe một cách can thận để kịp thời 
ứng phó với điều kiện đường xá và thời tiết. 
mMũ bảo hiểm 

Sử dụng mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn về an 
toàn, có màu sắc dễ nhận biết, vừa vặn với đầu. 





< Mũ không những phải vừa vặn với đầu mà còn 
phải đảm bảo an toàn, có quai đeo sát cằm. 

e Kính che mặt phải bảo vệ mắt và không 
được che khuất tầm nhìn. 


А САМН BAO 
Không đội mü bảo hiểm së làm tăng khả 
năng bị thương, hoặc tử vong khi bị tai nạn. 


Chắc chắn bạn và người ngồi sau phải 
luôn đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn và 
mặc trang phục bảo hộ thích hợp. 





mGàng tay 

Sử dụng găng tay da che kín các ngón tay và 
có khả năng chống mài mòn cao. 

mGiày bảo hộ 

Sử dụng giầy cao сб có đế chống trượt và 
bảo vệ mắt cá chân. 

mAo khoác và quần dài 

Sử dụng loại áo khoác dài tay, có màu sắc dễ 
nhận biết và quần dài chất liệu bền dành cho 
việc lái xe (hoặc mặc trang phục bảo hộ). 


Cảnh báo khi lái xe 

Thời gian chạy rà 

Trong 500 km đầu tiên, hãy tuân theo những 
hướng dẫn sau để đảm bảo xe có độ bền và 
tính năng hoạt động tốt trong tương lai. 

* Tránh khởi động hết ga và tăng tốc nhanh. 
• Tránh phanh gấp. 

• Lái xe сап thận. 


Lưu ý: Мб máy tại chỗ trong thời gian dài có 
thể làm hỏng động cơ do thiếu dầu bôi trơn. 


Phanh 

Lưu ý những điểm sau: 

* Tránh phanh gấp liên tục. 

>» Phanh gấp có thể làm giảm khả năng ổn 
định của xe. 

> Nếu có thể, hãy giảm tốc trước khi rë, nếu 
không sẽ có khả năng bị đỗ xe. 





Cảnh báo khi lái xe 


< Đặc biệt chú ý khi đi trên bề mặt ít ma sát. 

> Lốp xe rất dễ bị trượt khi đi trên những bề 
mặt ат ướt và khoảng cách phanh sẽ dài 
hơn. 

• Tránh phanh liên tục. 

> Phanh liên tục khi đi trên dốc dài có thể 
gây quá nhiệt hệ thống phanh, làm giảm 
hiệu quả của phanh. Sử dụng phanh động 
cơ ngắt quãng để giảm tốc độ của xe. 

* Đề phanh đạt hiệu quả tối ưu, hãy sử dụng 

đông thời cả phanh trước và phanh sau. 


Phanh kết hợp 

Chiếc xe này được trang bị một hệ thống 
phanh kết hợp truyền lực phanh giữa phanh 
trước và phanh sau. 

Lực phanh được truyền tới phanh trước và 
phanh sau khác nhau khi chỉ sử dụng phanh 
trước và chỉ sử dụng phanh sau. 

Để phanh đạt hiệu quả tối ưu, hãy sử dụng 
đồng thời cả phanh trước và phanh sau. 


(Còn tiếp) 7 


Кеш әх ugo} uy || 


Аеш әх иро}ц\уу || 


Cành báo khi lai хе 


mĐiều kiện thời tiết åm ướt và mưa nhiều 
Bề mặt đường rất dễ bị trơn trượt khi am ướt 
và phanh bị åm cũng làm giảm hiệu quả của 
phanh. 

Cần đặc biệt chú ý khi phanh ở những khu 
vực này. 

Nếu phanh bị ẩm ướt, hãy sử dụng cả hai 
phanh khi lái xe ở tốc độ thấp để giúp làm 
khô phanh. 


Dựng xe 

* Dựng xe trên bề mặt bằng phẳng, 
chắc chắn. 

• Nếu buộc phải dựng xe trên bề mặt dốc 
hoặc trơn trượt, hãy dựng xe chắc chắn sao 
cho xe không thể di chuyển hoặc đổ xe. 

• Chắc chắn không để vật liệu dễ cháy ở gần 
các chỉ tiết có nhiệt độ cao. 

• Không chạm vào động cơ, ống xả, phanh 
hoặc các chỉ tiết có nhiệt độ cao khác cho 
đến khi chúng nguội hẳn. 





• Рё phòng chống trộm, luôn nhớ khóa cổ lái 
và rút chìa khóa ra, đóng khóa an toàn khi 
rời khỏi xe. 

Khuyến cáo sử dụng thiết bị chống trộm thích 

hợp. 

mDung хе bằng chân chống đứng hoặc 

chân chống nghiêng 

1. Tắt máy. 

2. Sử dụng chân chống nghiêng 

Gat chân chống nghiêng xuống. 

Từ từ nghiêng xe sang bên trái cho đến 
khi trọng lượng xe dồn hết về chân chống 
nghiêng. 


Sử dụng chân chống đứng 

Để hạ chân chống đứng, đứng bên trái xe. 
Một tay giữ tay lái bên trái và một tay để ở 
tay dắt sau. Dùng chân phải gạt mũi chân 
chống nghiêng xuống dưới, đồng thời 
nhắc xe lên và lùi về phía sau. 





Tay nam bên trai 
Tay dắt 














3. Quay tay lái hết sang trái. 

> Xoay tay lái sang phải để tránh gây mát 
thăng bằng và làm đỗ xe. 

> Van khóa điện sang vị trí В (ОСК) và rút 
chìa khóa ra (T.24) 





Cảnh báo khi lái xe 


Hướng dẫn dô xăng và chọn loại xăng 


Làm theo hướng dẫn sau để bảo vệ động cơ 

và bộ chuyển đổi chất xúc tác: 

e Chỉ sử dụng loại xăng không chì. 

• Sử dụng xăng có chỉ số ốc tan khuyên 
dùng. Sử dụng xăng có chỉ số ốc tan thấp 
hơn loại khuyên dùng sẽ làm giảm tính năng 
hoạt động của động cơ. 

• Không sử dụng xăng có chứa tỉ lệ cồn quá 
cao. (T.115) 

< Không sử dụng xăng đã cũ, ban hoặc hỗn 
hợp xăng pha nhớt. 

< Tránh аё bụi рап hoặc nước lọt vào bên 
trong bình xăng. 


Кеш әх ugo} uy || 
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Phụ kiện & Điều chinh 


Phụ kiện & Điều chỉnh 


Chúng tôi khuyến cáo bạn không lắp thêm phụ 
kiện không chính hiệu của Honda lên xe hoặc 
thay đổi thiết ké ban đầu của xe. Vì như vậy có 
thể gây mát an toàn cho xe. 

Điều chỉnh xe có thể bị từ chối bảo hành và có 
thể bị coi là vi phạm luật nếu sử dụng xe trên 
đường quốc lộ và đường cao tốc. Trước khi 
quyết định có nên lắp thêm phụ kiện cho xe 
hay không, hãy chắc chắn rằng việc điều chỉnh 
này là an toàn và hợp pháp. 


Lưu ý: Không được lắp thêm phụ kiện có 
hình dáng sắc nhọn hoặc bề mặt sắc cạnh 
gây nguy hiểm cho người lái và những người 
xung quanh khi vận hành xe. 





A CANH BÁO 


Lắp thêm phụ kiện hay thay đổi thiết kế 
của xe không đúng cách có thể dẫn đến 
tai nạn gây thương tích nghiêm trọng hoặc 


dẫn đến tử vong. 


Thực hiện theo tất ca các hướng dẫn trong 
cuốn sách này liên quan đến phụ kiện và 
thay đổi thiết kế. 





Không kéo thêm xe hoặc rơ moóc ở phía sau 
xe. Vì chiếc xe này không được thiết kế để 
kéo thêm xe nên việc này có thể gây cản trở 
việc điều khiển xe. 


Trong tai 


• Chó quá trọng tải cho phép gây cản trở khả 
năng điều khiển, khả năng phanh và ổn định 
của xe. Luôn lái xe ở tốc độ an toàn khi xe 
со tải. 

• Tránh chở quá trọng tải và luôn giữ ở mức 
giới hạn cho phép. 

Khối lượng trọng tải tối đa/Khối lượng 

hành lý tối đa T.117 

< Buộc tất cả hành lý thật chặt, cân bằng và 
càng gần tâm xe càng tốt. 

< Không để đồ gần đèn và ống xả. 





Trọng tải 


A CANH BAO 


Chở quá tải hoặc chở không đúng cách 
sẽ có thể dẫn đến tai nạn và gây thương 
tích nghiêm trọng hoặc nguy hiểm đến tính 


mạng. 


Tuân theo hướng dẫn về trọng tải và giới 
hạn trọng tải trong cuốn sách này. 





Аеш әх иео} uy || 
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Quy trình vận hành cơ bản 


| Kiểm tra xe trước khi lái (T.52) 
{ Tăng tốc (T.36) 


Van ga đều đặn. 
Lái xe với tốc độ cho phép. 





Kiểm tra xe can thận để đảm bảo 
an toàn trước khi lái. 




















Các đặc tính cơ bản 
- Bảng thiết bị (T.16) 
• Các công tắc (T.22) 
< Khóa cổ lái (T.23) 

< Hệ thống xác định vị 

trí xe (T.26) 

• Khóa an toàn (T.24) 
< Hệ thống ngắt động 
cơ tạm thời (T.30) 












Khởi động và làm ат động cơ. 
Tránh không được vặn ga quá mạnh 










nào đang đi đến. 








| Khởi động 
xe (T.36) 





Trước khi chuyển hướng, hãy 
bật đèn báo rẽ để ra tin hiệu 
cho phương tiện khác biết và 
kiểm tra xem có phương tiện 





| Phanh (T.37) 







Đóng ga và sử dụng đồng thời 

cả hai phanh. 

b Đèn phanh sẽ sáng báo hiệu 
là đang sử dụng phanh. 


Nêu chuân bị dừng xe, hãy ra tín 
hiệu báo trước cho các phương tiện 
khác biết là bạn sắp dừng xe, sau 

đó dừng xe từ từ. 


Hãy sử dụng 
phanh trước 










| Dựng xe (T.8) 


Dựng xe trên bề mặt bằng 
phẳng, chắc chắn. Sử dụng 
chân chống để dựng xe sau 
đó khóa cô lái. 





yuęy иёл иер buọnH 
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Vi tri cac bê phan 


a Túi dung tài liĝu (T.46) 
ОТЕ СИ aan Bộ dụng cụ (T.45) 
E Yeo Móc giữ mü bảo hiểm (T.41) 
E A Tay ga (T.82) 
[ —— Hộp dầu phanh trước(T.76) 








Đèn soi ó khóa điện 


Ngoại trừ kiểu V, VI V (T.44) 


— ` ` — Bình điện (T.63) 


>> а Hóp dung càu chi (T.102) 
S N PA < Hôp dung dò (T.42) 





yuęy иёл иер BuomH [| 










Binh dự trữ dung dich làm mát 


ә ДӘ) (T.74) 





Bu lông xả dầu động cơ (T.73) 


NA Que thăm ади (T.71) 




































Сап khóa phanh sau(T.36) 
Мар binh kang (T.38) 

Móc giữ mü bảo hiểm (T.41) 
Yên xe (T.40) 

Тат ngăn hộp đựng đồ (T.43) 


Đèn soi hộp đựng đồ 
Ngoai triekiêu V, VIV (T.44) 
Bugi (T.69) 


Thông hơi vách máy (T.83) 
Chân chóng dung (T.8) 


Chân chóng nghiêng (T.81) 
Tay phanh sau (T.77) 


yuęy иёл иер BuomH { 
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dum janj 

баш 
N T 
Š, 


Ñ 
10; 











Nút ché dô 


Kiêm tra màn hình hiên thi 

Khi bật khóa điện, kim đồng hồ quay đến thang đo lớn nhất trên đồng hồ môt lần, tát са các ché độ và 
các phần tử số sẽ xuất hiện trên màn hình. 

Nếu có một phần tử nào không sáng trên màn hình, hãy mang đến cửa hàng Honda ủy nhiệm để được 
kiểm tra. 





Dàng һб báo kang 











| Lượng xăng còn lại trong binh khi 
I; Е ——anumum F chỉ còn một vạch (E) nháy: хар xi 
TRIPODO EINSDNTS3 km mile 0,915 lít (0,2417 US gai, 0,2013 
m T Imp gal) 
Nếu đồng hồ báo xăng nháy liên tục hoặc tắt hẳn: 
(T91) 


Đồng hồ đo quãng đường [ODO], Đồng hồ đo hành trình [TRIP] & Đồng hồ báo giờ (hiên thị 12 giờ) 
Nút chế độ có thể được sử dụng аё lựa chọn đồng hồ đo quãng đường, đồng hồ đo hành trình và đồng 
hồ báo giờ. 
• Đồng hồ đo quãng đường: Báo tổng quãng đường xe đi được. 
• Đồng hồ đo hành trình: Báo quãng đường đi được tính từ khi cài đặt lại đồng hồ đo hành trình 
(ап và giữ nút chế độ аё cài đặt lại về 0.0 km). 
Đồng hồ đo Đồng hồ đo Đồng hồ 
quãng đường hành trình báo giờ 





> Để cài đặt đồng hồ báo giờ: (T18) 
(Còn tiếp) 17 
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Bảng thiết bị 


рё cài đặt đồng hồ báo giờ: 


о 6066 


© 


(Con tiép) 


Vàn khóa diën sang vi trí ON. 


Lựa chọn đồng hồ báo giờ. 


Ấn và giữ nút chế độ cho đến khi phần tử 


giờ bắt đầu nhấp nháy. 


Án nút chế độ cho đến khi 
muốn được hiên thị. 


số giờ mong 


Ап và giữ nút chế độ. Số phút bắt đầu 


nhấp nháy. 


An nút chế độ cho đến khi số phút mong 
muốn được hiên thị. 


@ Án và giữ nút chế độ. Đồng hồ được cài 
đặt. 
> Có thể cài đặt thời gian bằng cách vặn 
khóa điện sang vị trí OFF. 
Màn hình sẽ ngừng nhấp nháy và việc 
điều chỉnh sẽ kết thúc nếu không ấn 
nút này khoảng 30 giây. 


Đồng hồ sẽ duy trì khoảng 50 phút và cài 
đặt về 1:00 nếu bình điện được tháo ra. 







` 
pm 
„5 


N 
` 


— 
TA 












Đèn báo THAY ОАО 

Đèn báo thay dầu sáng khi quãng đường đi 

được đạt đến thời hạn thay dầu đã được lập 

trình sẵn. 

> Khiquãng đường đi được đạt đến 1.000km: 
Cài đặt lại đèn báo lần đầu. 

> Khi quãng đường đi được đạt đến 
5.000 km sau lần cài đặt đầu tiên: 
Cài đặt lại đèn báo thay dầu lần 2. 

p Khi quãng đường đi được đạt đến 
mỗi 6.000 km sau lần cài đặt thứ hai: 
Cài đặt lại đèn báo mỗi khi đèn này sáng. 

Sau khi thay dầu động cơ (T.73), chắc chắn 

phải cài đặt lại đèn báo thay dầu. 


Để cài đặt lại đèn báo, ấn và giữ nút chế độ đồng thời vặn khóa điện sang vị trí ON, 


tiếp tục giữ nút chế độ trên 3 giây. 


> Đèn báo không không tắt cho đến khi được cài đặt. 
> Nếu thay dầu trước khi đèn báo thay dầu sáng, chắc chắn phải cài đặt lại đèn báo 
thay dầu sau khi đã thay dầu. Trong khi cài đặt, đèn báo sẽ sáng 2 giây sau đó tắt. 


yuęy иёл иер BuomH 
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Сас dèn Бао 
Nếu có bát kỳ phần tử nào không sáng trên màn hình, hãy mang đến cửa hàng Honda ủy nhiệm 
аё được kiểm tra. 





<a Đèn báo rẽ trái 
D Đèn báo pha 














imir z 
Sun mỹ, 1 
үө" 
Ў озо “С mở 


S 





® „р Dën báo rë phài 











-E Dèn báo nhiệt độ dung dich làm mát 
Nếu đèn này sáng trong khi lái xe: (T.89) 











Đèn báo ngắt động cơ tạm thời 

Sáng ngay khi công tắc ngắt động cơ tạm thời ở vị trí IDLING STOP khi khóa 
điện bật. 

Nháy khi hệ thống ngắt động cơ tạm thời được kích hoạt. 

Hệ thống ngắt động cơ tạm thời: (T.30) 


Đèn báo lỗi PGM-FI (Phun xăng điện tử) (MIL) 
Sáng ngay khi bật khóa điện. 
Nếu đèn sáng khi động cơ đang hoạt động: (T.90) 


чиец иел иер BuonH 
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Các công tắc 





ks Nut còi 

















yuęy иёл иер биолн [| 


<a> Công tắc đèn báo гё 





Cóng tác dèn рһа/сбї 

< ED : Chế độ chiếu xa 

` ZD : Chế độ chiếu gần. | 

Công tắc mở yên va tâm chan 

bình xăng 

Án công tắc này để mở tám chắn 

bình xăng và yên xe. 

Đề mở tắm chắn bình xăng: (T.38) 
22 Để mở yên xe: (T.40) 


ро) 
|| 





> Án nút này аё tắt đèn báo rẽ. 











Công tắc ngắt động cơ tạm thời 

Kích hoạt hệ thống ngắt động cơ tạm 

thời on/off. 

* IDLING STOP: Hệ thống ngắt động cơ 
tạm thời được kích hoạt. 

* IDLING: Hệ thống ngắt động cơ tạm 
thời tất. 

Hệ thống ngắt động cơ tạm thời: 

(T.30) 


Công tắc đèn pha 

„39: : Đèn pha, đèn hậu, đèn vị trí và 
đèn soi biển số sáng. 

szD@š_ Đèn vị trí, đèn hậu và đèn soi 
biển số sáng. 

„ө : Đèn pha, đèn hậu, đèn vị trí và 
đèn soi biển số tắt. 


— G) Nút đề 


Ó khóa diên 

Kích hoat hê thóng diên on/off, khóa 

có lái, kích hoạt tám chắn bình xăng và 

công tắc mở yên. 

> Có thể rút chìa khóa ra khi chìa khóa 
ở vị trí OFF hoặc @ (LOCK). 


Khóa cỗ lái 

Khóa cỗ lái khi dựng xe để chống trộm. 
Sử dụng khóa hình chữ U hoặc loại 
tương tự để khóa bánh xe. 





ON 

Kích hoạt hệ thống điện аё 
khởi động/lái хе. 

: „7 SEAT FUEL _ “t 

Mở tám chắn bình xăng và sor 

công tắc mở yên | {| 






IGNITION 





таї máy. 
LOCK — 
Khóa сб lái 





| Khóa cỗ lái 

@ xoay tay lai hét sang bën trái hoàc bên 
phái. 

cắm chia khóa vào ó khóa, уап khóa điện 
sang vi trí ü (Lock). 
> Lắc nhẹ tay lái nếu thấy khóa không 

vào hết được. 
€ Rút chìa khóa ra. 


| Mở khóa có lái 
Сат chìa khóa vào б khóa, vặn khóa 
điện sang vị trí OFF . 
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Các công tắc (con so) 


Ó khóa điện trên xe này được trang bị 
nắp khóa an toàn tự động. Sau khi đỗ xe, 
đóng khóa an toàn để tránh mắt trộm. 








SEA ОМ IGNITION 


Khóa an toàn sẽ tự động đóng khi rút 
chìa khóa ra khỏi vị trí В (LOCK). 
Ngoài ra bạn cũng có thể đóng khóa an 
toàn bằng tay. 


Đóng 

@ Rút chia khóa ra khỏi б khóa. 

© Кһор хади trên chìa khóa an toàn 
vào rãnh trên khóa an toàn, vặn chìa 
khóa ngược chiều kim đồng hồ. 

Rút chìa khóa ra. 


Mở 

Khớp vấu trên chìa khóa an toàn vào 
rãnh khóa an toàn, vặn chìa khóa an 
toàn theo chiều kim đồng hồ. 


Кһба рһапһ sau Mó khóa 
Chắc chắn phải bóp phanh sau khi dang khởi động Bóp tay phanh sau. 


xe và khi làm nóng động cơ. > Trước khi lái xe, chắc chắn khóa 
phanh sau được nhả hoàn toàn để 
Khóa tránh không làm kẹt bánh sau. 


Bóp tay phanh sau và cài đặt cần khóa phanh sau. 
Khóa phanh sau sẽ không hoạt động nếu tay phanh 
sau không được điều chỉnh hợp lý. (T.78) 





Cần khóa 
phanh sau 





Tay phanh 
sau 
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Các công tắc (co нер 

Hệ thống xác định vị trí xe 

Hệ thống xác định vị tri xe là thiết bị được 
dùng để tìm vị trí của xe. Khi bắm nút xác 
định vị trí xe trên chìa khóa điện tích hợp và 
khóa điện ở vị trí OFF hoặc @ (1 ОСК), xe sẽ 
ra tín hiệu аё nhận biết vị trí bằng cách nháy 
các đèn báo rẽ, đèn cảnh báo, làm còi báo 
kêu, bật đèn soi ổ khóa điện và đèn soi hộp 
đựng đồ. Đèn soi ổ khóa điện và đèn soi 
hộp đựng đồ sẽ sáng khoảng 1 phút. 


Hệ thống xác định vị trí xe sử dụng sóng vô 
tuyến có tần số tháp. Có thể làm ảnh hưởng 
đến các thiết bị y tế như máy trợ tim. 





Nút kích hoạt hệ thống 
xác định vị trí xe 


Chìa khóa điện tích hợp 


| Vận hành 

Án nút kích hoat hë thóng xác dinh vi trí xe 

trën chia khóa diên tích hop. 

> Hệ thống xác định vi trí xe sẽ không hoạt 
động khi khóa điện ở vị trí ON. 


Nếu khóa điện vẫn để ở vị trí OFF trên 10 
ngày, hệ thống xác định vị trí xe sẽ không còn 
hoạt động. Để cài đặt lại hệ thống, vặn khóa 
điện sang vị trí ON một lần. 





Р Р 
Khi bình điện trên xe yêu, hệ thông xác định 
vị trí xe có thể không hoạt động. 











[Điều chỉnh âm thanh còi báo hệ thống xác 
định vị trí xe (T.28) 


[Thay đổi kiểu âm thanh còi báo hệ thống 
xác định vị trí xe (T.29) 


циец иёл иер BuomhH 


IChé độ im lặng tạm thời (T.29) 


[Thay thế pin bộ điều khiển từ xa (T.85) 


(Còn tiếp) 27 


yuęy иёл иер BuomhH [| 


28 


Các công tắc (co нер 
Cài đặt Hệ thống xác định vị trí xe 


Ngoai trù кіёи V, VI V 


- Chìa khóa 
_— 


“Z diên tích hop 
OFF |" 






IGNITION 






> 


Z. N IGNITION 


w 


Nút kích hoąt 
hê thóng xác 
dinh vi trí xe 


| Điều chỉnh âm lượng còi báo hệ thống 


xác định vị trí xe 

Có thể lựa chọn 3 mức âm lượng hoặc chế 
độ im lặng. 

Văn chìa khóa điện tích hợp sang vị trí OFF. 


Ө Lap lại bước sau 3 làn: 


Văn chìa khóa điện tích hợp sang vị trí 

ON và ấn nút kích hoạt hệ thống xác 

định vị trí xe 2 lần. Sau đó vặn chìa khóa 

điện tích hợp sang vị trí OFF trong vòng 

5 giây. 

> Cần thực hiện quá trình này từ OFF 
sang ON trong vòng 5 giây. 


©) Хоау và giữ chìa khóa điện tích hợp ở 


vị trí ON. Ấn nút kích hoạt hệ thống xác 
định vị trí xe để lựa chọn 1 trong 3 mức 
âm lượng hoặc chế độ im lặng trong 
vòng 1 phút. 


@ văn chìa khóa điện tích hợp sang vị trí 


OFF để kết thúc việc cài đặt âm lượng. 
Đèn soi 6 khóa điện và đèn soi hộp đựng đồ 
sẽ sáng trong quá trình cài đặt âm lượng. 


Chắc chắn đèn LED trên chìa khóa điện 
tích hợp có màu xanh lá cây trước khi cài 
đặt âm lượng. Vì nếu đèn này màu đỏ, 
có thể sẽ không cài đặt được âm lượng 
của hệ thống. 


| Thay đổi kiểu âm thanh còi báo hệ thống 

xác định vị trí xe 
Có thể lựa chọn 3 kiểu âm thanh. 

Ө Van chia khóa diên tích hop sang vi tri OFF. 
Lap lại bước sau 3 lần: 
Van chìa khóa điện tích hợp sang vị trí ON 
và ấn nút kích hoạt hệ thống xác định vị trí 
xe 3 lần. Sau đó vặn chìa khóa điện tích 
hợp sang vị trí OFF trong vòng 5 giây. 
> Cần thực hiện quá trình này từ OFF 

sang ON trong vòng 5 giây. 

Xoay và giữ chìa khóa điện tích hợp ở vị trí 
ON. Án nút kích hoạt hệ thống xác định vị 
trí xe để lựa chọn 1 trong 3 kiểu âm thanh 
trong vòng 1 phút. 

Ө “ёп chìa khóa điện tích hop sang vị trí OFF 
để kết thúc việc cài đặt kiểu âm thanh. 


Đèn soi б khóa điện và đèn soi hộp đựng đồ sẽ 
sáng trong khi cài đặt kiểu âm thanh. 


Chắc chắn mức âm lượng không để im lặng 
trước khi cài đặt kiểu âm thanh. 


Chắc chắn đèn LED trên chìa khóa điện tích 
hợp phải có màu xanh lá cây trước khi cài 
đặt kiểu âm thanh. Vì nếu đèn này màu đỏ, 
có thể không cài đặt được kiểu âm thanh. 


| Chế độ im lặng tạm thời 
Chế độ im lặng tạm thời là cách tắt nhanh 
âm thanh của hệ thống xác định vị trí xe. 


Kích hoạt: 

An và giữ nút kích hoạt hệ thống xác định 
vị trí xe trong khoảng 2 giây, đèn LED trên 
chìa khóa điện tích hợp sẽ chuyển sang 
màu đỏ. 


Ngắt kích hoạt: 
Ап lại và giữ nút kích hoạt hệ thống xác định 
vị trí xe trong khoảng 2 giây, đèn LED trên 
chìa khóa điện tích hợp sẽ chuyển sang 
màu xanh lá cây. 
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Hệ thống ngắt động cơ tạm thời 


Hệ thống ngắt động cơ tạm thời được thiết kế 

để làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu và tiếng 

ồn bằng cách ngắt động cơ tạm thời lúc dừng 

xe ví dụ như chờ đèn đỏ ở các ngã ba, ngã tư. 

| Kích hoạt hệ thống ngắt động cơ tạm 

thời On hoặc Off 

Kích hoạt hệ thống ngắt động cơ tạm thời 

On hoặc Off sử dụng công tắc ngắt động cơ 

tạm thời. 

• ON: IDLING STOP 

> Đèn báo ngắt động cơ tạm thời sáng khi 
hệ thống ngắt động cơ tạm thời sẵn sàng 
để ngắt động cơ khi đang lái xe. Đèn báo 
ngắt động cơ tạm thời nháy khi động cơ 
dừng hoạt động bởi hệ thống ngắt động 
cơ tạm thời. 

• OFF: IDLING 

> Dèn báo ngắt động cơ tạm thời không 
sáng khi hệ thống ngắt động cơ tạm thời 
tat. 


Kích hoạt hệ thống ngắt động cơ tạm thời 

Hệ thống ngắt động cơ tạm thời sẵn sàng 
để dừng động cơ và đèn báo ngắt động cơ 
tạm thời sáng khi thỏa mãn những yêu cầu 
sau khi công tắc ngắt động cơ tạm thời ở vị trí 
IDLING STOP: 

• Khởi động động cơ bằng nút đề. 

* Làm nóng động cơ vừa đủ 

* Lái xe với tốc độ trên 10 km/h. 

| Đèn báo ngắt động cơ tạm thời không 
sáng: (T.91) 





Công tắc ngắt 
động cơ tạm thời 





Ngat máy bàng һё thóng ngat dóng co 


Cảnh báo an toàn đối với hệ thống ngắt 





tam thời 

Động cơ ngừng hoạt động và đèn báo ngắt 

động cơ tạm thời chuyển sang dạng nháy sau 

khi đóng ga hoàn toàn, xe dừng khi đèn báo 

ngắt động cơ tạm thời sáng. 

> Khi động cơ đang dừng bởi hệ thống ngắt 
động cơ tạm thời, nếu ấn công tắc này sang 
vị trí IDLING, hệ thống ngắt động cơ tạm 
thời sẽ ngừng hoạt động. Động cơ sẽ không 
khởi động lại được ngay cả khi mở ga. 


Đèn báo ngắt động cơ 
tạm thời 





động cơ tạm thời 

Không rời khỏi xe khi đèn báo ngắt động cơ 

tạm thời đang nhấp nháy. Khi rời khỏi xe, luôn 

nhớ tắt khóa điện. 

> Động cơ có thể khởi động đột ngột nếu 
mở ga. 

Động cơ không ngừng hoạt động bởi hệ 

thống ngắt động cơ tạm thời trong khi đèn 

báo ngắt động cơ tạm thời sáng: T.93 


Động cơ dừng quá lâu khi sử dụng hệ 


thống ngắt động cơ tạm thời có thể gây tổn 
hao điện áp bình điện. 
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Hệ thống ngắt động cơ tam thời (con tiép) 


Khởi đông lai đông cơ 

Kiểm tra xem đèn báo ngắt động cơ tạm thời 

có nháy không sau đó mở ga. 

> Nếu đèn báo không nháy, không thể khởi 
động lại được động cơ bằng hệ thống ngắt 
động cơ tạm thời thậm chí cả khi mở ga. 

> Khi động cơ đang ngừng hoạt động bởi hệ 
thống ngắt động cơ tạm thời, nếu gạt chân 
chống nghiêng xuống, đèn báo ngắt động 
cơ tạm thời đang nháy chuyển sang tắt hoặc 
ngừng nháy và sáng, động cơ sẽ không khởi 
động lại được ngay cả khi mở ga. 

| Động cơ không khởi động ngay cả khi 

mở ga: (T.94) 


Đèn pha sáng liên tục sau khi động cơ 
ngừng hoạt động bởi hệ thống ngắt động 
cơ tạm thời. Bình điện có thể phóng điện 
và không thể khởi động lại được động cơ. 


Khi bình điện yếu, bật công tắc ngắt động 
cơ tạm thời sang vị trí IDLING và không sử 
dụng hệ thống ngắt động cơ tạm thời. Hãy 
mang xe đến cửa hàng Honda ủy nhiệm để 
được kiểm tra bình điện. 





Hãy liên hệ với cửa hàng Hondar ủy nhiệm để 
được kiểm tra bình điện theo đúng lịch bảo 
dưỡng. 

| Lich Bảo Dưỡng: (T.51) 


Khởi động máy 
Khởi động động cơ theo quy trình sau đây khi 
động cơ nóng hoặc nguội. 


Chiếc xe này được trang bị hệ thống tắt máy 

bằng chân chống nghiêng. 

> Nếu hạ chân chống nghiêng, sẽ không khởi 
động được động cơ. 

p. Nếu hạ chân chống nghiêng xuống khi 
động cơ đang hoạt động, khi đó động cơ 
sẽ ngừng hoạt động. 


• Nếu động cơ không khởi động trong vòng 
5 giây, hãy tắt khóa điện và đợi 10 giây 
trước khi khởi động lại động cơ để phục 
hồi điện áp bình điện. 


* Để xe nô cầm chừng quá lâu hoặc vặn 
ga liên tục có thể làm hỏng động cơ và 
hệ thống xả. 

• Động cơ sẽ không khởi động nếu mở 
hết ga. 





Hãy hỏi ý kiến cửa hàng Honda ủy nhiệm nếu 


có ý định lái xe ở độ cao trên 2.500 m. 


Nếu vận chuyển xe đến độ cao trên hoặc 
dưới 2.000 m so với điểm xuất phát, có thể 
động cơ sẽ không đạt được đầy đủ tính 


năng cần thiết khi ở độ cao mới. Hãy hỏi 
ý kiến cửa hàng Honda ủy nhiệm trước khi 
vận chuyên xe. 
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Khởi động máy (can нер 
@ Dung хе bàng сһап chóng dung ©) Khóa bánh sau bàng cách bóp tay phanh 
Б Ө van khóa điện sang vi trí ON. sau, cài càn khóa phanh sau. 


© D 
Ne `... 





Can khóa phanh sau 
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Тау рһапһ sau 


@ Đóng ga, án nút dà. Nhà nút dè ngay khi 
dêng co khói dêng. 


= 


Yo 
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Nút đề 
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A ы 
Đô xăng 
Nếu không thể khởi động được động cơ 
còn ấm: 

(1) Dựng xe bằng chân chống đứng và cài 
khóa phanh sau. 

© Van ga 1/8-1/4 vòng trong khi khói dêng 
dêng co. 





Nếu động cơ không khởi động: 
Mở hết ga và ấn nút đề khoảng 5 giây. 
(©) Lặp lại quy trình khởi động như bình 
thường. 
© Мёи dóng co khói dêng, më ga nhe nhàng 
nếu tóc độ cầm chừng không бп định. 
(4) Nếu động cơ không khởi động, đợi 10 
giây trước khi thử lại các bước (1)- (3). 


| Nếu động cơ không khởi động (T.88) 
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DN DA 
Điêu khiên xe 
Khởi động xe 
Ө Бау xe về phía trước ra khỏi chân chống 
đứng. 
b Cài khóa phanh sau. (T.25) 
> Đóng ga. : 
Chắc chăn chân chóng nghiêng và chân 
chống đứng phải được gạt lên. 
Ngài lên xe. 
> Бб xe ở phía bên trái, đặt một chân 
chạm đất. 
@) Nha cần khóa phanh sau (T.25) 





Ө Tăng tóc và giảm tóc. 
Để tăng tốc: Mở ga từ từ. 
Để giảm tốc: Đóng ga. 


Mở (Tăng tốc) Đóng (Giảm tốc) 





Phanh 


Đóng ga và bóp đồng thời cả hai phanh. 


Е Hướng dẫn vận hành 





Tay phanh trước 


Tay phanh sau 
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А 0 
Đồ xăng 
Kiểu xăng: 
Chỉ sử dụng loại xăng không chì 
Chỉ số ốc tan: 
Xe này được thiết kế sử dụng xăng có chỉ số 
ốc tan (RON) là 91 hoặc cao hơn. 
Dung tích bình xăng: 
4,4 lít (1.16 US gal, 0.97 Imp gal) 
| Hướng dẫn lựa chọn loại xăng và đỗ 
xăng (T.9) 


Mở nắp bình xăng 

@ Tra chìa khóa điện và vặn khóa điện sang 
vị trí SEAT FUEL. 

Án vào phía FUEL để mở tắm chắn bình 
xăng và công tắc mở yên. 
> Tám chắn bình xăng mở. 

SBA FUEL Chìa khóa diên 

Nhiên liệu 









Công tặc mở yê 
và tắm chắn bình 
xăng 





Tắm chắn bình xăng 


Ө Văn tám chắn bình xăng ngược chiều kim 
đồng hồ và tháo nắp ra. 


Dấu ү T = 
Nắp bình xăng 1⁄2 | | 





Mép dưới cổ bình xăng 


Không được аб xăng vượt quá mép dưới сб 
bình xăng. 


Đóng nắp bình xăng. | 
@)Lăp và siết chặt nắp bình xăng bằng cách 
vặn nó theo chiều kim đồng hồ. 
> Đảm bảo dấu mũi tên trên nắp bình 
xăng và trên bình xăng phải khớp nhau. 
(@)Đóng tắm chắn bình xăng cho đến khi nó 
được khóa. 
> Chắc chắn tám chắn bình xăng được 
đóng chặt. 


yuęy иёл иер биолн 


А САМН BÁO 


Kang là chat dë cháy nó. Ban có thé bi 
bóng hoàc thuong tích nghiêm trong khi 
làm việc với xăng. 


e Tắt máy và để máy tránh xa nguồn nhiệt, 
tia lửa và đám cháy. 

e Làm việc với xăng ở ngoài trời. 

e Lau sạch chỗ xăng tràn ngay lập tức. 
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Cổng асту; 
tám chàn binh xàng 


SEAT FUEL ех : 
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"Ф IGNITION ==“ 
bi FU 











Chìa khóa điện SEAT 


40 






Mở yên 

@ Quay tay lái hướng về phía trước. 

Ө Tra chia khóa diên va van khóa diên sang 
vị trí SEAT FUEL. 

©) Án vào phía SEAT của công tắc mở yên 
và tám chắn bình xăng. 

©) Mở yên xe. 

Đóng yên xe 

Сар yên xuống và ấn phía đuôi yên xe xuống 

cho đến khi khóa yên vào chắc chắn. Kiểm tra 

yên xe xem có được khóa chặt không bằng 

cách nhắc nhẹ yên xe lên. 

Cần thận không để quên chìa khóa bên trong 

hộp đựng đồ. 


Móc giữ mũ bảo hiểm 

Móc giữ mũ bảo hiểm được đặt bên 

dưới yên xe. 

> Chỉ sử dụng móc giữ mũ bảo hiểm 
khi dựng xe. 


Ш 





Мос giü mü 
bào hiêm 


А CÀNH BÁO 


Treo mü bào hiêm vào móc khi lái xe có 
thể gây cản trở khả năng vận hành xe an 
toàn và có thể dẫn đến tai nạn gây thương 


tích nghiêm trọng hoặc tử vong. 


Chỉ sử dụng móc giữ mũ bảo hiểm khi 
dựng xe. Không lái xe mà vẫn để mũ bảo 
hiểm ở móc. 
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Hộp đựng ао (Còn tiếp) 
Có thể cát mũ bảo hiểm bên trong hộp đựng đồ. 
Quay mặt trước của mũ hướng về phía đầu xe. 


Một số loại mũ bảo hiểm có kích thước và 
thiết kế không thể nằm vừa bên trong hộp 


đựng đồ 






Yes 





SA 


Hôp dung đồ 


Hóp dung dó 

Không chở quá trọng tải tối đa cho phép. 

Trọng tải tối đa: 10 kg (22 Ib) 

> Không để đồ dễ cháy hoặc dễ hỏng do 
nhiệt độ bên trong hộp đựng đồ. 

> Không để đồ có giá trị hoặc đồ dễ vỡ bên 
trong khu vực này. 

| Mö yên xe (T.40) 


Тат ngan hêp dung аб 
Тат ngăn hộp đựng đồ được đặt bên dưới yên 
xe, dùng аё chia hộp đựng đồ thành 2 phần. 


| сар gọn: 
Nhắc tắm ngăn hộp đựng đồ lên аё mở chốt 
sau đó gập xuống. 


| Chia ngăn: 

• Xếp tám ngăn hộp đồ về vị trí ban đầu theo 
thứ tự ngược với khi gập day nó về phía sau 
để khóa lại. 

+ Chắc chắn các lẫy được cài vào đúng trong 
rãnh. 

| Mở yên xe (T.40) 








Lẫy 


| 


“ 
— 


А. 
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Tám ngăn hộp đựng đồ 





Rãnh 
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Hộp đựng đô (Còn tiếp) 

Đèn soi ó khóa điện và đèn soi hộp đựng đồ Кїї ấn nút kích hoạt hệ thống xác định vị trí 
Ngoai trù loai V, VI V xe, đèn soi б khóa điện và đèn soi hộp đựng 

Chiếc xe này được trang bị đèn soi б khóa đồ sẽ sáng khoảng 1 phút. 

điện trên khóa điện và đèn soi hộp đựng đồ 

năm trong hộp đựng đồ. Nút kích hoạt hệ thống xác định vị trí xe 


Đèn soi 6 khóa điện 



































Đèn soi hộp đựng đồ 


| Mở yên xe (T.40) 


Bó dung cu 
Bộ dụng cu được gắn ở mặt dưới của yên xe. 


— Bộ dụng cụ 








| Mở yên xe (T40) 


yuęy иёл иер BuonH 


(Còn tiếp) 45 


Hộp đựng dó (Còn tiếp) 
Túi đựng tài liệu 

Túi đựng tài liệu được gắn ở ngăn đựng tài 
liệu trong hộp đựng đồ. 


Túi đựng tài liệu 
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Ngan dung tai liêu 


| Mở yên xe (Т.40) 
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Bảo dưỡng 


Vui lòng đọc kỹ phần “Tầm quan trọng của việc bảo dưỡng” và “Nguyên tắc 
bảo dưỡng cơ bản” trước khi thực hiện công việc bảo dưỡng. Tham khảo phần 


Thông só ky thuât vë dir liêu sira chira. 





Tầm quan trọng của việc bảo dưỡng ...T. 48 





Lịch Bảo Dưỡng .................................... Т. 49 
Nguyên tắc bảo dưỡng cơ bản ............. T. 52 
Bộ dụng си ............................................. Т. 62 
Thao & lắp các bộ phân thân хе ........... T. 63 
Biñhidieff usa NA a ae Т. 63 
Тат chắn hộc đồ trước ......................... T.64 
Керне Т. 65 
Орен С.а аала анаан Т. 67 
Op trên đèn hậu .................................... T. 68 
ВИдЁ .....:. ааа ааннара КЫЕКЫ КЫЛЫ Т. 69 
Dầu động со........................................... T. 71 


Dung dịch làm mát ................................ T. 74 
Рап Т. 76 
Chân chống nghiêng ............................. T. 81 
Паў баана. Т. 82 
Thông hơi vách máy .............................. T. 83 
Các điều chỉnh khác T. 84 

Độ roi đèn pha ............... .. T. 84 
Pin bộ điều khiển .................................... T. 85 
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Tam quan trọng của việc bảo dưỡng 


Tầm quan trọng của việc bảo dưỡng 


Bảo dưỡng xe đúng cách là điều kiện thiết 
yếu аё đảm bảo cho sự an toàn của bạn, giúp 
tiết kiệm chi phí sửa chữa xe, giúp động cơ 
đạt được tính năng hoạt động tốt nhất, tránh 
xảy ra hỏng hóc và giảm lượng ô nhiễm môi 
trường. Bảo dưỡng xe là trách nhiệm người 
sử dụng. Chắc chắn phải kiểm tra xe trước 
khi lái và thực hiện kiểm tra xe định kỳ theo 
đúng Lịch Bảo Dưỡng. T.49 


ACANH BAO 
Вао duóng хе khóng dung cách hoàc 


không khắc phục lỗi trước khi lái có thể 
dẫn đến tai nạn gây thương tích nghiêm 


trọng hoặc tử vong. 

Luôn thực hiện theo những hướng dẫn về 
lịch kiểm tra và bảo dưỡng xe trong tài 
liệu Hướng dẫn sử dụng này. 








An toàn bảo dưỡng 


Luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi thực 
hiện công việc bảo dưỡng và chắc chắn bạn 
có đủ dụng cụ, phụ tùng thay thế và có kỹ năng 
sửa chữa yêu cầu. Chúng tôi không thể cảnh 
báo hết cho bạn tất cả những mối nguy hiểm 
có thể xảy ra trong quá trình bảo dưỡng. Chỉ 
bạn mới có thể quyết định được liệu bạn có nên 
thực hiện mục bảo dưỡng đó hay không. 


Làm theo những hướng dẫn sau mỗi khi thực 

hiện công việc bảo dưỡng. 

e Tắt máy và rút chìa khóa ra. 

+ Dựng xe trên bề mặt bằng phẳng, chắc 
chắn bằng chân chống nghiêng, chân chống 
đứng hoặc dựng xe trên trụ đỡ chắc chắn. 

< Hãy để động cơ, ống xả, phanh và các chỉ 
tiết nhiệt độ cao khác nguội hẳn trước khi 
sửa chữa để tránh bị bỏng. 

• Chỉ nỗ máy khi được hướng dẫn và nô máy 
ở nơi thông thoáng. 





Lịch Bảo Dưỡng 


Lịch bảo dưỡng đưa ra những yêu cầu bảo 
dưỡng cần thiết để đảm bảo an toàn cho 
người sử dụng, giúp cho xe đạt được tính 
năng hoạt động đáng tin cậy và kiểm soát khí 
xả hợp lý. 

Bảo dưỡng phải tuân theo đúng tiêu chuẩn 
và thông số kỹ thuật của Honda đưa ra, phải 
được thực hiện bởi những kỹ thuật viên được 
đào tạo và được trang bị các dụng cụ sửa 
chữa cần thiết. Cửa hàng Honda ủy nhiệm 
là nơi có thể đáp ứng được tất cả các yêu 
cầu trên. Nên lưu giữ lại tất cả các phiếu bảo 
dưỡng để đảm bảo chiếc xe của bạn được 
bảo dưỡng đầy đủ, đúng cách. Kiểm tra xem 
người thực hiện công việc bảo dưỡng xe cho 
bạn có ghi đầy đủ thông tin vào tờ phiếu bảo 
dưỡng hay không. 





Hãy giữ lại tát cả các phiếu này. Nếu bán xe, 
nên chuyển giao những phiếu này cho chủ 
xe mới. 


Honda khuyến cáo cửa hàng Honda ủy nhiệm 
nên chạy thử xe cho bạn sau mỗi lần kiểm tra 
bảo dưỡng định kỳ. 
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Lich Bào Duóng 





















































Kiêm tra xe HIẾN THỊ TRÊN CÔNG ТО MÉT “1 Kiểm tra Thay thề Tham 
Mục bảo dưỡng trước khi lái |x 1,000 кт! 1 6 |12 |18 |24 | 30 hang định kỳ khảo 
T54 jxtháng |1 |6 |12|18|27| 36 | năm ` trang 
Đường ống xăng М - 
Muc kêng 54 
Hoạt động của tay ga М 82 
Loc gió *2 ` (T) 61 
Thông hoi vách máy *3 83 
Bugi 0 о 69 
Khe hở хи рар ` ш 
Dầu động cơ 0000/0006 71 
Lưới lọc dầu động cơ ` = 
Tốc độ cầm chừng động cơ є S 
Dung dich lam mát két tån nhiĝt “4 3năm| 74 
Hë thóng làm mát N - 
Bai truyèn ` Ө - 
Mức độ bảo dưỡng | А А 
` : Trung binh. Chúng têi khuyën ban nën аё cửa hàng Chú thích vë bảo dưỡng | i 
Honda ủy nhiệm sửa chữa xe giúp bạn nêu ban : Kiêm tra (vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thê 
không có đủ dụng cụ cân thiệt và kỹ năng cơ khí nêu cân) 
cần thiết. Quy trình này được cung cấp trong cuốn ©: Thay thế 
Hướng dẫn bảo trì chính thức của Honda. : Vệ sinh 


X : Kỹ thuật. Vì sự an toàn của bạn, ban nên để cửa 
hàng Honda ủy nhiệm sửa chữa xe cho bạn. 


Lịch Bảo Dưỡng 





















































Kiểm tra xe HIẾN THỊ TRÊN CÔNG TO MÉT *1 Kiểm tra 4| Tham 
Я Е К н Ç Thaythë š 
Muc bào duóng trước khi lái | х 1,000km| 1 | 6 |12 |18 24 | 30 hang | dinh kỷ khảo 
T.54 [xtháng | 1| 6 |12|18|27. 36 nam | trang 
Dầu truyền động cuối" + ` 2năm | - 
Bình điện ` 54 
Dàu phanh “4 2năm | 76 
Mòn quốc phanh/má phanh 77,80 
Hệ thống phanh 52 
Hoạt động của khóa phanh N 25 
Dó roi dèn pha 84 
Dën/cài 
Mon guóc ly hop ж - 
Chân chống nghiêng 81 
Giảm xóc ` = 
Óc, bu lêng và óc khóa ` = 
Bánh xeilốp xe ж 58 
Vòng bi có lái Ж = 
Luu y: 


*1: Với quãng đường được đọc cao hơn trên công tơ mét thì lặp lại chu kỳ bảo dưỡng như trên. 

*2: Việc bảo dưỡng nên được thực hiện thường xuyên hơn nếu bạn thường lái xe trong điều kiện âm ướt, hoặc bụi ban. 
*3; Bảo dưỡng thường xuyên hơn khi chạy xe trong mưa hoặc kéo hết ga. 
*4: Việc thay mới cần phải được thực hiện bởi thợ có tay nghề. 
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Nguyên tac bào duóng со bàn 


Kiểm tra xe trước khi lái 


Để đảm bảo an toàn, trách nhiệm của chúng 
ta là phải thực hiện kiểm tra xe trước khi lái 
và chắc chắn không còn trục trặc nào trước 
khi lái xe. Kiểm tra xe trước khi lái là việc làm 
bắt buộc không chỉ vì sự an toàn của bạn mà 
còn chỉ cần một hỏng hóc nhỏ nào đó ví dụ 
như lốp xì hơi cũng có thể gây phiền toái rất 
lớn cho bạn. 


Kiểm tra các mục sau đây trước khi lên xe: 

* Mực xăng-Đổ xăng vào bình néu cần. T.38 

* Tay ga-Kiểm tra tay ga có mở êm khi đóng 
hết và mở hết ga ở mọi vị trí của cổ lái 
không.T.82 

• Mức dầu máy-Đổ thêm dầu động cơ nếu 
cần. Kiểm tra xem có rò rỉ dầu động cơ 
không. T.71 

* Dung dịch làm mát - Đổ thêm dung dịch làm 
mát nếu cần. Kiểm tra xem có rò rỉ dung dịch 
làm mát không. T.74 
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< Kiểm tra hoạt động của phanh: 

Phanh Trước: kiểm tra mực dầu phanh và độ 

mòn má phanh. T.76, 77 

Phanh Sau: kiểm tra độ mòn guốc phanh và 

hành trình tự do guốc phanh, điều chỉnh nếu 

cần, T.77, 80 

• Đèn và còi-Kiểm tra các đèn, đèn báo và còi 
có hoạt động đúng chức năng không. 

e Hệ thống ngắt máy bằng chân chống 
nghiêng-Kiểm tra hệ thống có hoạt động 
đúng chức năng không. T.33, 81 

• Bánh xe và lốp xe-Kiểm tra tình trạng, áp suất 
lốp và điều chỉnh nếu cần. T.58 

+ Kiểm tra chắc chắn không để các vật liệu dễ 
cháy mắc vào bên trong xe hoặc khu vực сб 
ống xả. 


Thay thê phu tung 


Luôn sử dụng Phụ tùng Chính hãng của 
Honda hoặc loại tương đương để đảm bảo 
an toàn và độ bền của xe. 





Nguyên Tắc Bảo Dưỡng Cơ Bản 


4А CANH ВАО 
Lắp phụ tùng không chính hiệu của Honda 
có thể gây mắt an toàn cho xe và gây tai 
nạn làm thương tích nghiêm trọng hoặc 


tử vong. 

Luôn sử dụng phụ tùng chính hiệu của 
Honda hoặc loại tương đương được thiết 
kế và áp dụng cho chiếc xe này. 
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Nguyên Tắc Bảo Dưỡng Cơ Bản 


Bình điện 

Chiếc xe này sử dụng loại bình điện không 
cần bảo dưỡng. Không cần kiểm tra mức 
dung dịch điện phân hoặc đổ thêm nước cắt. 
Vệ sinh các cực bình điện nếu chúng bị ban 
hoặc mòn điện cực. 

Không được tháo dải dây bịt nắp bình điện ra. 
Không cần tháo nắp bình điện khi sạc. 


Bình điện của loại xe này thuộc loại không 


cần kiểm tra định kỳ và có thể hỏng nếu 
tháo dải dây bịt nắp bình điện. 


54 








A CANH BAO 
Ở điều kiện hoạt động bình thường, binh 
điện tạo ra khí Hyđrô có thể gây nó. 
Do đó nếu có tia lửa có thể làm nỗ bình 
điện với một lực đủ để có thể làm tổn 


thương hoặc gây nguy hiểm đến tính 
mạng của bạn. 

Nên để thợ có tay nghề thực hiện công 
việc bảo dưỡng bình điện. Người thực 
hiện công việc bảo dưỡng nên mặc quần 
áo bảo hộ và đeo kính bảo hộ. 


E Vệ sinh các cực bình điện 

1. Tháo bình điện. T.63 

2. Nếu các cực bình điện có dấu hiệu bị mòn 
và bị bám muội trắng, hãy rửa bằng nước 
ấm và lau sạch. 


Nguyên Tắc Bảo Dưỡng Cơ Bản 


3. Nếu các cực bình điện bị mòn quá mức, Cầu chì 
hãy vệ sinh và đánh bóng các điện cực 
bằng bàn chải sợi thép hoặc giấy nhám. Cầu chì được sử dụng để bảo vệ mạch điện 
Đeo kính bảo hộ. trên xe. Nếu một chi tiết điện nào đó trên xe 





không hoạt động, hãy kiểm tra và thay thế 
cầu chì bị hỏng. T.102 


m Kiểm tra và thay thế cầu chì 

Tắt khóa điện để tháo và kiểm tra cầu chì. Nếu 
cầu chì bị hỏng, hãy thay cầu chì có cùng thông 
số với cầu chì cũ. Để biết thông số của cầu chì, 
tham khảo phần Thông số kỹ thuật. T.119 

















4. Sau khi vệ sinh, lắp lại bình điện. 
Bình điện của xe này có tuổi thọ giới hạn. 
Tham khảo ý kiến của cửa hàng Honda 
ủy nhiệm khi cần thay thế bình điện. Luôn 
thay thế bình điện khác cùng loại với bình 
điện cũ. 


Lắp phụ kiện không chính hãng của Honda 


EF] 





Саи chi bi dut 























Thay thé cầu chi có thông số cao hơn có thể 
làm tăng khả năng hư hỏng hệ thống điện. 


có thể gây quá tải hệ thống điện, làm phóng 
điện và có thể gây hư hỏng hệ thống. 
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Nguyên Tắc Bảo Dưỡng Cơ Bản 


Nếu cầu chì liên tục bị hỏng, có khả năng hệ 
thống điện bị trục trặc. Hãy mang đến cửa 
hàng Honda ủy nhiệm để được kiểm tra. 


Dầu động cơ 

Mức độ tiêu hao dầu động cơ khác nhau và 
chất lượng dầu giảm tùy theo điều kiện sử 
dụng và điều kiện lái xe. 

Kiểm tra mực dầu động cơ đều đặn và đổ 
thêm dầu khuyên dùng vào nếu cần. Dầu cũ, 
bản cần được thay càng sớm càng tốt. 


Lựa chọn dầu động cơ 
Để biết dầu động cơ khuyên dùng, hãy tham 
khảo phần Thông số kỹ thuật. T.118 


Nếu sử dụng dầu động cơ không chính hãng 
của Honda, hãy kiểm tra nhãn hiệu dầu để 
chắc chắn đạt tất cả các tiêu chí sau: 

• Tiêu chuẩn JASO T 903*1: MB 

• Tiêu chuẩn ЅАЕ*2: 10W-30 

• Phân loại API*°: SG hoặc сао hơn 





ж Tiêu chuẩn JASO T 903 là một chỉ số dùng 
để chọn dầu động cơ cho động cơ 4 kỳ. 
Gồm có hai loại: MA và MB. Ví dụ như 
nhãn sau đây để nhận biết loại dầu MB. 





M B +— Рһап loai 


dàu máy 














* Tiêu chuẩn SAE phân loại dầu theo độ nhớt. 

ж Phân loại API quy định chất lượng và tính 
năng hoạt động của dầu động cơ. Sử dụng 
dầu SG hoặc cao hơn ngoại trừ loại có dòng 
chữ “Energy Conserving” hoặc “Resource 
Conserving” ở vòng ngoài của nhãn API. 














Không khuyên dùng 


Khuyên dùng 





Dau phanh 


Không аб thêm hoặc thay thế dầu phanh, 
ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Chỉ sử dụng 
dầu phanh sạch đựng trong bình kín. Nếu cố 
tình đỗ thêm dầu, hãy mang đến cửa hàng 
Honda ủy nhiệm để được sửa chữa ngay khi 
có thễ. 


Dầu phanh có thể phá hủy các bề mặt sơn 
và nhựa. 

Lau sạch chỗ dầu phanh tràn ngay lập tức 
và rửa sạch sẽ. 


Dầu phanh khuyên dùng: 
Dầu phanh Honda DOT 3 hoặc DOT 4 
hoặc loại tương đương 








Nguyên Tắc Bảo Dưỡng Cơ Bản 


Dung dịch làm mát khuyên dùng 


Sử dụng dung dịch làm mát HONDA PRE 
-MIX COOLANT chính hiệu không cần 
pha loãng với nước. Dung dịch làm mát 
HONDA PRE-MIX COOLANT chính hãng bảo 
vệ rất tốt cho động cơ tránh hiện tượng ăn 
mòn và quá nhiệt động cơ. 

Nên kiểm tra và thay thế dung dịch làm mát 
đúng cách theo lịch bảo dưỡng định kỳ. T.49 


Sử dụng dung dịch làm mát không dành 


cho động cơ bằng nhôm hoặc dùng nước 
máy, nước khoáng có thể gây ăn mòn. 





Thông hơi vách máy 


Bảo dưỡng thường xuyên hơn khi xe di trong 
trời mưa, chạy hết ga, hoặc sau khi rửa xe hoặc 
đổ xe. Thực hiện bảo dưỡng khi nhìn thấy cặn 
ban ở phần trong suốt của ống thông hơi. 
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Nguyên Tắc Bảo Dưỡng Cơ Bản 


Nếu thấy cặn bản tràn ra ngoài ống xả cặn, có 
khả năng lọc gió bị ban dầu động cơ làm giảm 
tính năng hoạt động của động cơ. T.83 


Lốp xe (Kiểm tra/Thay thế) 


mKiễm tra áp suất lốp 

Kiểm tra lốp bằng mắt thường và sử dụng 
đồng hồ đo áp suất để đo áp suất lốp ít nhất 
một lần mỗi tháng hay bêt cứ khi nào thấy 
lốp bị non hơi. Luôn kiểm tra áp suất lốp khi 
lốp nguội. 


Kiểm tra hư hỏng lốp 
Kiểm tra lốp xem 
có vết cắt hoặc nứt 
làm lộ sợi dây lốp 
ra ngoài hoặc có 
vật nhọn cắm vào 
thành lốp hoặc gai 
lốp. Kiểm tra hai 
bên thành lốp xem 
có bị phình to hoặc phồng bắt thường không. 




















Kiểm tra mòn bêt thường 





Kiểm tra lốp xem có 
dấu hiệu mòn bất 
thường trên bề mặt 
tiếp xúc không. 














Nguyën Тас Bào Duëng Co Ban 


mKiêm tra độ sâu gai lốp A A 

Kiểm tra dấu chi thị mòn gai lốp. Nếu nhìn А CANH BAO 

thấy dấu này, hãy thay lốp ngay lập tức. Sử dụng lốp xe bị mòn quá mức hoặc 
không được bơm đúng áp suất là những 
nguyên nhân gây tai nạn dẫn đến thương 





tích nghiêm trọng hoặc dẫn đến tử vong. 


Thực hiện đúng các hướng dẫn trong 
Hướng dẫn sử dụng về bơm và kiểm tra 
bảo dưỡng lốp xe. 


Buonp ogg Д 


Dêuwi tri chi thi 
dó mon 
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Nguyên Tắc Bảo Dưỡng Cơ Bàn 


Hãy mang xe đến cửa hàng Honda ủy nhiệm để 

được thay lốp. 

Để biết loại lốp và áp suất lốp khuyên dùng, hãy 

tham khảo Thông số kỹ thuật. T.118 

Thực hiện theo những hướng dẫn sau mỗi khi 

thay lốp. 

e Sử dụng lốp khuyên dùng hoặc loại lốp có 
cùng kích cỡ, cấu trúc và dải tốc độ tương 
ứng và giới hạn trọng tải tương tứng với loại 
cũ để thay thé. 

• Không được lắp sam bên trong lốp của xe 
này. Tích tụ nhiệt quá mức có thể làm nó lốp. 

* Loại xe này chỉ sử dụng lốp không sam. Vành 
xe được thiết kế dành riêng cho loại lốp không 
săm, trong quá trình tăng tốc hoặc phanh gấp 
thì kiểu lốp có săm sẽ bị trượt ra khỏi vành và 
nhanh chóng xì hơi. 





А САМН BÁO 


Lắp lốp xe không đúng cách có thể gây 
ảnh hưởng đến khả năng điều khiển và 
sự ổn định của xe, có thể gây ra tai nạn 


làm thương tích nghiêm trọng hoặc tử 
vong. 

Luôn sử dụng lốp xe đúng kích cỡ, đúng 
chủng loại theo như khuyến cáo trong 
hướng dẫn sử dụng này. 





Loc gió 


Chiếc xe này được trang bị tám lọc gió loại 
giấy nhờn. 

Vệ sinh tám lọc gió bằng cách thổi khí hay 
các cách làm sạch khác có thể làm mắt đi tính 
năng của tám lọc gió và dễ bám bụi. 

Nghiêm cắm không được vệ sinh tắm lọc gió. 
Nên mang đến cửa hàng Honda ủy nhiệm để 
được sửa chữa. 























Nguyên Tắc Bảo Dưỡng Cơ Bản 
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Bộ dung cu 


Bộ dụng cụ được gắn ở mặt dưới của yên xe. 
T.45 


Thực hiện thay thế phụ tùng và một vài điều 
chỉnh nhỏ trên đường có thể sử dụng dụng cụ 
trong bộ dụng cụ này. 


* Tuýp tháo bugi 

e Cờ lê tháo đầu 12 x 14 mm 
• Tua vít tiêu chuẩn 

• Cần tua vít 


Buomp ogg B 
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Thao & lắp các bộ phân thân xe 


Bình điện 








3. Tháo cực âm © ra khỏi bình điện. 

4. Tháo cực dương @ ra khỏi bình điện. 

5. Tháo bình điện một cách can thận tránh 
làm rơi các ốc cực. 


m Lắp 

Lắp lại các chỉ tiết đã tháo theo thứ tự ngược 
với lúc tháo. Luôn nhớ nối cực dương @ vào 
trước. Chắc chắn các bu lông và ốc được 
siết chặt. 


Buonp ogg || 














Binh diên 





Chắc chắn đồng hồ phải được cài đặt về 

đúng thời gian sau khi lắp lại bình điện. T. 18 

Để sử dụng bình điện đúng cách, tham khảo 

m Tháo phần “Nguyên tắc bảo dưỡng cơ bản.” T. 54 

Kiểm tra chắc chắn công tắc máy đã ở vị trí | “Binh điện hỏng” Т. 96 

OFF. 

1. Tháo ốp trên trước. T. 67 

2. Tháo giá giữ bình điện bằng cách tháo bu 
lông và vòng đệm. 
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Thao 8 lắp các bó phân thân xe >Тат chắn hộc đồ trước 


Tắm chắn hộp đựng đồ 








Tắm chắn hộp đựng đồ 


Buomp oeg B 

















64 





E Tháo 

1. Mó yên xe. T.40 

2. Tháo kep B. T.66 

3. Tháo tám chắn hộp đựng аб. 


m Lắp 

1. Lắp lại các chi tiết đã tháo theo thứ tự 
ngược với lúc tháo. 

2. Đóng yên và khóa cần thận. 


Kep 





КерА 
E Tháo 
1. Nhắn lên chốt giữa để mở khóa. 
2. Kéo kẹp ra khỏi lỗ kẹp. 





G 














E Láp 
1. Lắp lại các chi tiết đã tháo theo thứ tự 


ngược với lúc tháo. 
SG, 
2. Đưa kẹp vào lỗ. 


3. Nhắn lên chốt giữa để khóa kẹp. 




















Tháo 8 lắp các bộ phân thân xe Kẹp 
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Thao 8 lắp các bộ phân thân xe » Кер 


Kẹp B 


ш Tháo 





© 

















1. Nhắn lên chốt giữa để mở khóa. 
2. Kéo kẹp ra khỏi lỗ kẹp. 


























1. Nhẹ nhàng tách hai móc giữ sau đó day 
chúng ra phía ngoài. 

2. Đưa kẹp vào lỗ. 

3. Nhắn lên chốt giữa để khóa kẹp. 


Óp trên trước 








Lẫy A 
Op trên trước 




















Tháo & lắp các bộ phân thân xe P Óp trên trước 


ш Tháo 
1. Tháo các vít. 


2. Tháo ốp trên trước bằng cách nhả các lẫy 
A và Вга. 


m Lắp 


Lắp lại các chỉ tiết đã tháo theo thứ tự ngược 
với lúc tháo. 
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Tháo & lắp các bộ phân thân xe }>-Óp trên đèn hậu 


Óp trên đèn hậu m Tháo 
1. Mở yên xe. T. 40 
















Kẹp A — А 2. Tháo ốp tay dắt sau bằng cách tháo các 
Óp tay dắt sau kẹp A. T. 65 
Vít 3. Tháo các vít. 
⁄ 4. Trượt nhẹ lẫy về phía sau để tháo ra. 
Láy— оў `= 5. Tháo ốp trên đèn hậu. 
NG Op trên m Lắp 
Ấn 1. Lắp lại các chi tiết đã tháo theo thứ tự 
í 


ngược với lúc tháo. 
2. Đóng yên và khóa cần thận. 














Кїёт tra Bugi 








Tuyp tháo bugi 
Để biết loại bugi khuyên dùng, tham khảo 7 ; 
phần Thông số kỹ thuật. T. 118 3 ⁄ 





Chỉ sử dụng loại bugi khuyên dùng theo đúng 
dải nhiệt khuyên dùng. 


Buonp ogg Ë 


Sử dụng bugi không đúng giải nhiệt có thể 














Й Ие & 
gây hư hỏng động cơ. Мар chụp bugi 
1. Tháo nắp chụp bugi ra khỏi bugi. 4. Kiểm tra các điện cực và phần sứ ở giữa 
2. Lau sạch bụi ban xung quanh lỗ bugi. xem có bám bụi, bị mòn, hay dính muội 
3. Tháo bugi bằng dụng cụ tháo bugi trong các bon không. 
bộ dụng cụ. Nếu bị mòn hoặc bám bụi nhiều thì nên 


thay thế bugi. 
> Lau sạch bugi bị åm ướt hoặc bám muội các 
bon bằng máy chùi bugi hoặc chỗi dây. 
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Bugi Kiểm tra Bugi 


5. Kiểm tra khe hở bugi bằng thước đo 
dạng dây. 

> Nếu cần điều chỉnh, hãy gập điện cực một 
cách cần thận. 





Khe hở bugi tốt nhất nên ở khoảng: 
0,80 - 0,90 mm 


+H Diên cuc bên 
J 


Khe hó bugi 




















Vèng dêm 











6. Chắc chắn đệm bugi còn tốt. 
7. Lắp bugi. Gắn bugi đã được lắp đệm bằng 
tay để tránh tình trạng hỏng геп. 





8. Siết bugi: 

< Nếu bugi cũ còn tốt: 
Siết thêm 1/8 vòng sau khi vặn sát vào vị 
trí lắp ráp. р 

< Đối với bugi mới, siết chặt 2 lần аё tránh 
lỏng bugi: 
a) Đầu tiên, siết bugi: 
NGK: Siết thêm 1/2 vòng sau khi vặn sát 
vào vị trí lắp ráp. 
Bugi DENSO: Siết thêm 3/4 vòng sau khi 
vặn sát vào vị trí lắp ráp. 
b) Sau đó nới lỏng bugi. 
c) Tiếp theo, siết bugi một lần nữa: 
Siết thêm 1/8 vòng sau khi vặn sát vào vị trí 
lắp ráp. 


Siết bugi không đúng có thể làm hỏng động 


cơ. Nếu bugi quá lỏng có thể làm hỏng 

pít tông. Bugi quá chặt, có thể dẫn đến 

hỏng ren. 

9. Ráp lại nắp chụp bugi. Cẩn thận không 
kẹp vào dây/cáp khác. 








"Оди dông со 


Kiểm tra dầu động cơ 








Kiểm tra dầu động cơ khi công tắc ngắt động 
cơ tạm thời ở vị trí IDLING. 


1. 


2. 
3. 


4. 
. Đưa que thăm dầu vào cho đến khi vào 


Nếu động cơ nguội, để động cơ nó cầm 
chừng từ 3 đến 5 phúi. 

Tắt khóa điện và đợi từ 2-3 phút. 

Dựng xe bằng chân chống đứng trên bề 
mặt bằng phẳng, chắc chắn. 

Rút que thăm dầu ra, lau sạch. 


hết nhưng không cần vặn. 


. Kiểm tra mức dầu xem có nằm ở giữa 


vạch trên và vạch dưới trên que thăm dầu 
không. 


. Lắp que thăm dầu vào chắc chắn. 





Que/nắp thăm dầu 
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Dầu động cơ >Юб thêm dầu động cơ khuyên dùng 


Đồ thêm dầu động cơ khuyên dùng 


Thay dầu động cơ 





Nếu dầu động cơ ở mức dưới hoặc gần đến 

dấu mức dưới, hãy đổ thêm dầu động cơ vào. 

T. 118 

1. Lắp lại que/nắp thăm dầu vào. Đổ dầu 
khuyên dùng cho đến khi chạm vạch trên. 

> Dựng xe bằng chân chống đứng trên bề 
mặt bang phẳng, chắc chắn. 

> Không đổ dầu tràn quá dấu mức trên. 

> Chắc chắn không có vật lạ lọt vào qua 

miệng lỗ đổ dầu. 

Lau sạch chỗ dầu tràn ngay lập tức. 

Lắp que thăm dầu vào chắc chắn. 


Ny 


Đổ quá nhiều dầu hoặc thiếu dầu có thể 


gây hư hỏng động cơ. Không được hòa 
trộn các loại dầu khác nhau và phẩm cấp 
dầu khác nhau. 


Để biết dầu khuyên dùng và hướng dẫn lựa 
chọn loại dầu, hãy tham khảo “Nguyên tắc 


72 bảo dưỡng cơ bản.” T. 56 








Thay dầu đòi hỏi phải có dụng cụ đặc biệt. 
Vì sự an toàn của bạn, bạn nên để cửa hàng 
Honda ủy nhiệm sửa chữa xe cho bạn. 


Thay dầu khi công tắc ngắt động cơ tạm thời 

ở vị trị IDLING. 

1. Nếu động cơ nguội, để động cơ пб cầm 
chừng từ 3 đến 5 phút. 

2. Tắt khóa điện và đợi từ 2-3 phút. 


3. Dựng xe bằng chân chống đứng trên bề 
mặt bằng phẳng, chắc chắn. 

4. Đặt một khay chứa dầu nhớt đã sử dụng ở 
phía dưới lốc máy. 

5. Rút que thăm dầu, bu lông xả dầu và đệm 
kín ra аё xả dầu. 

Loại bỏ dầu ở trung tâm tái chế có uy tín. 

6. Lắp đệm kín mới vào bu lông xả dầu. Siết 
bu lông xả dầu. 





Lực siết: 24 N-m (2,4 kgf-m, 18 Ibf-ft) 


Dầu động cơ >Тһау dầu động cơ 


т. Đỗ dầu khuyên dùng vào vách máy (T. 56) 
và lắp que thăm dầu vào. 





Dầu khuyên dùng 
Khi thay dầu: 
0,8 lít (0.8 US qt, 0.7 Imp qt) 

















Eam 
Nên đệm 














8. Kiểm tra mực dầu. T. 71 
9. Phải chắc chắn là không có rò rỉ dầu. 
10. Cài đặt lại đèn báo thay dầu. T. 19 
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Dung dich lam mat 


Кїёт tra dung dich lam mat 





1. Dựng xe bằng chân chống đứng trên bề 
mặt bång phẳng, chắc chắn. 

2. Kiểm tra mức dung dịch làm mát xem có 
nằm ở giữa mức trên và mức dưới trong 
bình dự trữ không. 





Bình dự trữ dung dịch làm mát 


Buomp oeg B 


Mức trên š 














Mức dưới 
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Nếu lượng dung dịch làm mát giảm mạnh 
hoặc bình dự trữ cạn, có khả năng bị rò rỉ 
dung dịch làm mát. Hãy mang đến cửa hàng 
Honda ủy nhiệm để được kiểm tra. 


Đồ thêm dung dịch làm mát 


Nếu lượng dung dịch làm mát ở dưới vạch 
LOWER, 4б thêm dung dịch làm mát khuyên 
dùng vào bình (T. 57) cho đến khi chạm vạch 
UPPER. 

Chi 40 dung dịch làm mát từ bình dự trữ, 
không được tháo nắp két tản nhiệt. 


— 


. Tháo vít. 
. Tách các lẫy A và В ra khỏi chắn bùn trong 


phía sau. 


. Tháo ốp bình dự trữ. 
. Tháo nắp bình dự trữ và đỗ dung dịch làm 


mát đồng thời kiểm soát lượng dung dịch 

làm mát. 

> Không đổ dầu tràn quá vạch trên. 

> Đảm bảo không để vật bên ngoài lọt 
vào bên trong bình dự trữ. 


. Lắp lại thật chặt nắp bình dự trữ. 
. Lắp lại các chi tiết đã tháo theo thứ tự 


ngược với lúc tháo. 


А САМН BAO 


Thao пар bó tàn nhiêt trong khi dóng co 
dang nóng có thê së làm dung dich lam 


mát bàn ra ngoài gay bóng. 
Luôn để động cơ và bó tản nhiệt nguội 
trước khi tháo nắp tản nhiệt. 





Dung dịch làm mát >Юб thêm dung dịch làm mát 





Nắp bình dự trữ Óp bình dự trữ 
Chán bùn trong phía sau 
Lẫy B 

















Thay dung dịch làm mát 


Nên để cửa hàng Honda ủy nhiệm thay dung 
dịch làm mát nếu bạn không có đủ dụng cụ 
thích hợp và tay nghề kỹ thuật. 
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Kiểm tra dầu phanh trước 








1. Dựng xe bằng chân chống đứng trên bề 
mặt bàng phẳng, chắc chắn. 

2. Kiểm tra bình dự trữ dầu phanh có nằm 
ngang không và mực dầu có vượt quá 
vạch LOWER không. 

Nếu mực dầu phanh trong bình chứa nằm 

dưới vạch LOWER hoặc hành trình tự do tay 

phanh vượt quá tiêu chuẩn, hãy kiểm tra độ 
mòn má phanh. Nếu má phanh không bị mòn, 
có khả năng bị rò rỉ dầu phanh. Hãy mang đến 
cửa hàng Honda ủy nhiệm để được kiểm tra. 





Bình dự trữ 
dâu phanh 
trước 





ны 
Ce 


Vach LOWER 














Кїёт tra má phanh truóc 





Кїёт tra tinh trang các dáu chi thi mèn má 
phanh. 
Càn thay thé má phanh néu má phanh bi món 


tới dấu chỉ thị. 


= Chi thi dó 


mòn 





Má phanh 














Đĩa phanh 








Kiểm tra má phanh từ phía dưới ngàm phanh. 
Nếu cần thay thế má phanh, nên để cửa hàng 
Honda ủy nhiệm thực hiện công việc này. 





Phanh >Кїёт tra má phanh trước 


Luôn thay cả hai má phanh bên trái và bên 
phải cùng lúc. 


Kiểm tra hành trình tự do tay phanh sau 





1. Dựng xe bằng chân chống đứng. 
2. Do khoảng cách dịch chuyển của tay 
phanh sau trước khi bắt đầu phanh. 





Hành trình tự do của tay phanh tính tại 
đầu tay phanh phải là: 10 - 20 mm 








Hành trình tự do 














ТТ 
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Phanh }-Điều chỉnh hành trình tự do tay phanh sau 


Kiểm tra dây phanh xem có bị xoắn hoặc có 
dấu hiệu mòn hay không. Nếu cần thay thé, 
nên để cửa hàng Honda ủy nhiệm thực hiện 
công việc này. 

Bôi trơn dây phanh bằng loại dầu bôi trơn dây 
có sẵn trên thị trường để ngăn tình trạng mòn 
sớm hoặc ăn mòn dây phanh. 

Đảm bảo cần phanh, lò xo và các ốc vít còn 
tốt. 





Điều chỉnh hành trình tự do tay 
phanh sau 





Điều chỉnh hành trình tự do tay phanh với 
bánh trước hướng về phía trước. 

Kiểm tra chắc chắn phần khuyết của ốc điều 
chỉnh nằm vừa khít vào chốt cần phanh sau 
khi đã thực hiện điều chỉnh lần cuối hành trình 
tự do của tay phanh. 





Óc điều chỉnh phanh sau 


N 


шшщ} Jš: 


Chót càn phanh 


O 

















Nếu bạn không thể điều chỉnh đúng được 
theo cách này, hãy mang xe đến Cửa hàng 
Honda ủy nhiệm. 


Phanh >Юїёи chinh hành trình tự do tay phanh sau 


1. Điều chinh bằng cách vặn ốc điều chỉnh 3. Sau khi điều chỉnh, nhấn cần phanh để 
phanh sau nửa vòng mỗi lần. kiểm tra xem có khe hở giữa ốc điều chỉnh 
phanh sau và chốt cần phanh. 








Cần phanh 














2с Đẩy pa ` / 
А SDD Chốt càn phanh— MAA 
—~© 
Óc điều a Giåm hành Khe hö = Óc điều chinh 
trình tự do 


phanh sau 











Sau khi điều chỉnh, kiểm tra hành trình tự do 
2. Rà thử phanh vài lần và kiểm іга xem bánh | tay phanh. 
xe có quay tự do sau khi nha tay phanh Đảm bảo cần phanh, lò xo và các ốc vít còn 
không. tốt. 


Không vặn điều chỉnh vượt quá giới hạn 
cho phép. 
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Phanh >Кїёт tra độ mòn guốc phanh sau 


Kiêm tra dó mèn дибс phanh sau 





Phanh sau được gắn vạch chỉ thị mòn phanh. 





Mũi tên 








Cần phanh Bát phanh Dáu tham khảo 
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Khi phanh, mũi tên trên cần phanh di chuyển 
về phía dấu tham khảo trên bát phanh. Nếu 
mũi tên trùng khớp với dấu tham khảo khi bóp 
hết phanh thì cần phải thay guốc phanh mới. 
Hãy mang xe đến cửa hàng Honda ủy nhiệm 
để được thực hiện dịch vụ này. 


Khi cần bảo dưỡng phanh, hãy liên hệ với cửa 
hàng Honda ủy nhiệm. Chỉ sử dụng phụ tùng 
chính hiệu của Honda hoặc loại tương đương. 


Chàn chóng nghiêng 


Kiêm tra chàn chóng nghiëng. 











[© xo chan chóng nghiêng 











¿ 








1. 


2. 


Dựng xe bằng chân chống đứng trên bề 
mặt bång phẳng, chắc chắn. 

Kiểm tra chân chống nghiêng có hoạt động 
trơn tru không. Nếu chân chống nghiêng bi 
kẹt cứng hoặc kêu cót két thì hãy vệ sinh 
khu vực chốt và bôi trơn ốc chốt bằng dầu 
máy sạch. 


. Kiểm tra lò xo xem có bị hỏng hoặc mát 


đàn hồi không. 








4. Ngồi lên xe và gạt chân chống nghiêng 


lên. 


. Khởi động động cơ. 
. Gạt chân chống nghiêng xuống. Động cơ 


phải dừng hoạt động ngay khi hạ chân 
chống nghiêng. Nếu động cơ vẫn không 
dừng hoạt động, hãy mang xe đến cửa 
hàng Honda ủy nhiệm để kiểm tra. 
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Tay ga 


Kiểm tra tay ga 





Tắt máy, kiểm tra xem tay ga có xoay êm từ vị 
trí đóng hết đến vị trí mở hết ở mọi vị trí của сб 
lái và hành trình tự do tay ga có đúng không. 
Nếu tay ga không di chuyển êm, tự đóng ga 
hoặc nếu dây ga bị hỏng, hãy mang đến cửa 
hàng Honda ủy nhiệm để được kiểm tra. 





Hành trình tự do tay ga tính từ mép tay 
ga: 2 - 6mm 














Hành trình——y 
tự do 2 Р 
А Мёр tay да 








С 








Thông һої vách máy 


Vë sinh óng thóng hoí vách máy 








1. Đặt một khay chứa dầu thải bên dưới ống 
thông hơi vách máy. 

2. Tháo ống thông hơi vách máy ra và xả cặn. 

3. Lắp lại ống thông hơi vách máy. 








Óng thông hơi 
vách máy 


— Исе 
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Các аіёи chinh khác 


Điều chinh dó roi đèn pha 








Có thể điều chỉnh dó roi theo phương thang 
đứng để đạt được độ roi hợp lý. Dùng tua vít 
mm Phillips có sẵn trong bộ dụng cụ để vặn bánh 





Bánh răng 


w răng vào hoặc ra nếu cần. (T. 62) 
O Tuân thủ theo luật và quy định của địa 
S phuong và dó roi cùa dèn. 
ì 
= 
Q 
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Pin bộ điều khiển 


Thay pin bộ điều khiển 


Khi pin bộ điều khiển từ xa yếu, có thể phải 
bêm nút điều khiển nhiều lần để kích hoạt hệ 
thống xác định vị trí xe, khi đó đèn LED sáng 
mờ. Thay thế pin mới ngay khi có thể. 

Hãy mang đến cửa hàng Honda ủy nhiệm để 
được tư vấn. 


Loại pin: CR1220 











1. 


Tháo vít ra để tháo nắp chìa khóa điện tích 
hợp và bộ điều khiển từ xa. 








Nắp chìa khóa 
điện tích hợp 


Bộ điều khiển 






биолр oeg ñ 


Vít 








(Còn tiếp) 85 


Buomp oeg l 


Pin bộ điều khiển >Тһау Pin bộ điều khiển 


2. Tháo rã bộ điều khiển từ xa bằng cách 
chèn một đồng xu hoặc tua vít đầu dẹt vào 


rãnh phía dưới bộ điều khiển. 


> Dùng khăn mềm quấn vào đầu tua vít 
hoặc đồng xu để tránh gây xước bộ 


điều khiển từ xa. 


p. Không chạm tay vào mạch điện. Vì như 


vậy có thể gây ra trục trặc. 


> Сап thận không làm xước vỏ chống 
thám nước và không để bụi bàn lọt vào. 
> Không được cố tháo thân bộ điều khiển 


từ xa. 


3. Thay thế pin cũ bằng pin mới sao cho mặt 


có dấu © hướng lên trên. 
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Óp chống thắm nước Bộ điều 


khiển từ xa 














4. Lắp lại hai nắp bộ điều khiển vào với nhau 
như cũ. 
> Chắc chắn ốp chống thắm nước phải 
được lắp vào đúng vị trí. 





Động cơ không khởi động ..................... T. 88 

Quá nhiệt động cơ (Đèn báo dung dịch 

làm mát sáng)..................-- cao T. 89 

Đèn cảnh báo sáng hoặc nhấp nháy ... T. 90 
Đèn báo lỗi PGM-FI (Phun xăng 


điện tử) (МИ)... T. 90 
Các dấu hiệu cảnh báo khác ............... T. 91 
Khi hệ thống ngắt động cơ tạm thời 
không hoạt động đúng cách ................ T. 92 
Đèn báo ngắt động cơ tạm thời 
Không SÁNG aaa nan eaaa adan an T. 92 


Dêng co khêng dung hoat dêng bói 
hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi đèn báo 





ngắt động cơ tạm thời ở vị trí ON ........ T. 93 
Động cơ không khởi động 
ngay cả khi mở ga ........................... ---- T. 94 
Thung lốp ..............................------:-2--+55-: T. 95 
Trục {гас về điện ................................... - T. 96 
Bình: điện ОП зин анинин ананан: Т. 96 
ChayibOng dèn uruya unu naga gi T. 96 
Cháy cầu chì ............. aaa T. 102 
Động cơ đôi lúc vận hành 
không Ón định ..................................... T. 103 
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Dong со không khöi dêng 


| Mô tơ đề hoạt động nhưng động 
cơ không khởi động 


Kiểm tra các mục sau đây: 

• Kiểm tra quy trình khởi động động cơ tiêu 
chuẩn. Т. 33 

* Kiểm tra xem có còn xăng trong bình không. 

* Kiểm tra xem đèn báo lỗi phun xăng điện tử 
PGM-FI (MIL) có sáng không. 
> Nếu đèn này sáng, hãy liên hệ với cửa 

hàng Honda ủy nhiệm càng sớm càng tối. 





| Mô tơ đề không hoạt động 


Kiểm tra các mục sau đây: 

e Chắc chắn chân chống nghiêng được 
gạt lên. 

< Kiểm tra xem cầu chì có bị đứt không T. 102 

< Kiểm tra xem mối nói bình điện có bị lỏng 
không hoặc điện cực có bị mòn không T. 54 

< Kiểm tra tình trạng bình điện T. 96 

Nếu lỗi trên vẫn còn tiếp diễn, hãy mang 

xe đến cửa hàng Honda ủy nhiệm để được 

kiểm tra. 


Quá nhiêt dóng со (Dèn báo dung dich làm mat sang) 





Động cơ bị quá nhiệt khi xuất hiện các triệu 
chứng sau: 

• Đèn báo nhiệt độ dung dịch làm mát sáng. 
• Xe tăng tốc chậm 

Nếu hiện tượng này xuất hiện, nên đưa xe về 
một bên lề đường và thực hiện quy trình sau. 
Để xe nô cầm chừng kéo dài có thể làm cho 
đèn báo dung dịch làm mát sáng. 


Nếu vẫn tiếp tục lái xe khi động cơ quá 
nhiệt có thể gây hư hỏng động cơ. 








1. Tắt máy để ngắt hoạt động của động cơ. 

2. Để động cơ nguội. 

3. Sau khi động cơ nguội, hãy kiểm tra ống 
tản nhiệt và rỏ rỉ dung dịch làm mát. T. 74 





Nếu dung dịch làm mát bị rò rỉ: 

Không khởi động động cơ. Hãy mang xe đến 

cửa hàng Honda ủy nhiệm. 

4. Kiểm tra lượng dung dịch làm mát trong 
bình dự trữ sau đó đỗ thêm dung dịch nếu 
cần. T. 74 

5. Nếu các bước kiểm tra 1-4 bình thường, 
có thể tiếp tục lái xe tuy nhiên cần lưu ý 
theo dõi chặt chẽ đèn báo nhiệt độ dung 
dịch làm mát. 
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Dèn canh báo sang hoăc nháp nháy 


Đèn báo lỗi PGM-FI (Phun xăng 
điện tử) (MIL) 





Nếu đèn này sáng trong khi lái xe, có thể hệ 
thống PGM-FI gặp уап đề trục trặc. Hãy giảm 
tốc độ và mang xe đến cửa hàng Honda ủy 
nhiệm để được kiểm tra càng sớm càng tốt. 





Сас dáu һїёи cành báo khác 





Báo lỗi đồng hó báo xăng 





Nếu hệ thống nhiên liệu bị lỗi, các đèn báo 
xăng sẽ hiên thị trên màn hình giống như hình 
minh họa sau đây. 

Nếu có các hiện tượng như trên xảy ra, hãy 
mang đến cửa hàng Honda ủy nhiệm càng 
sớm càng tót. 
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Khi hê thóng поді dóng со tam thòi không hoat dêng dung cách 





Đèn báo ngắt động cơ tam thời 
không sáng 





Khi đèn báo ngắt động cơ tạm thời không 
sáng, hãy thực hiện theo các bước sau: 


Néu công tác поді dêng со tam thói ó vi tri 
IDLING: 


Án công tắc ngắt động cơ tạm thời sang vi trí 
IDLING STOP. 


Néu dóng co nguêi: 

Làm nóng dêng со. 

Hệ thống ngắt động cơ tam thời không hoạt 
động khi động cơ nguội. 


Nếu không lái xe sau khi động cơ khởi động: 
Lái xe với tốc độ quá 10 km/h (6 mph). Hệ 
thống ngắt động cơ tạm thời không hoạt động 
cho đến khi lái xe vượt qua tốc độ nêu trên 
một lần. 











Nếu đèn báo lỗi PGM-FI (MIL) sáng: 

Khi đèn báo lỗi phun xăng điện tử PGM-FI 
(MIL) sáng, hệ thống ngắt động cơ tạm thời 
không hoạt động để bảo vệ động cơ. Hãy liên 
hệ với cửa hàng Honda ủy nhiệm. 





Nếu điện áp bình điện thấp: 

Lái xe một lúc sau đó tắt máy, khởi động lại 
động cơ bằng nút đề, tham khảo quy trình 
khởi động cho động cơ tiêu chuẩn. (T. 33). 
Hệ thống ngắt động cơ tạm thời có thể không 
hoạt động nếu điện áp bình điện thấp. 

Nếu hiện tượng trên thường xuyên xảy ra, 
hãy liên hệ với cửa hàng Honda ủy nhiệm. 


Khi hë thóng ngát động cơ tạm thời không hoạt động đúng cách }-Động cơ không dừng hoạt động 
bởi hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi đèn báo ngắt động cơ tạm thời ở vị trí ON 


Động cơ không dừng hoạt động 
bởi hệ thống ngắt động cơ tạm thời 
khi đèn báo ngắt động cơ tạm thời 
ở vị trí ON 





Khi động cơ không dừng hoạt động bởi hệ 
thống ngắt động cơ tạm thời khi đèn báo ngắt 
động cơ tạm thời ở vị trí ON, hãy thực hiện 
như sau: 





Nếu xe không dừng hoàn toàn: 


Hãy dừng xe hoàn toàn. Hệ thống ngắt động 
cơ tạm thời hoạt động chỉ khi tốc độ của xe là 
0 km/h (0 mph). 





Néu ga khêng duoc dóng hoàn toàn: 
Dóng ga hoàn toàn. 
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Khi hệ thống ngắt động со tạm thời không hoạt động đúng cách »Рӧпд cơ không khởi động ngay 


cả khi mở ga 
Động cơ không khởi động ngay cả 
khi mở ga 





Động cơ không khởi động ngay cả khi mở ga, 
hãy thực hiện như sau: 


Néu chan chóng nghiêng duoc gat xuóng: 
Khi động cơ dừng hoạt động bởi hệ thống 
ngắt động cơ tạm thời, nếu gạt chân chống 
nghiêng xuống, đèn báo ngắt động cơ tạm 
thời đang nháy sẽ tắt hoặc ngừng nháy và 
sáng liên tục, hệ thống ngắt động cơ tạm 
thời ngừng hoạt động. Khởi động lại động cơ 
bằng nút đề, tham khảo quy trình khởi động 
động cơ tiêu chuẩn (T. 33). 








Nếu công tắc ngắt độn cơ tạm thời ở vị trí 





IDLING: 


Khi động cơ đang dừng bởi hệ thống ngắt 
động cơ tạm thời, nếu ấn công tắc này sang 
vị trí IDLING, hệ thống ngắt động cơ tạm thời 
sẽ ngừng hoạt động. Khởi động lại động cơ 
bằng nút đề, tham khảo quy trình khởi động 
động cơ tiêu chuẩn (T. 33). 


Đèn báo ngắt động cơ tạm thời nhấp nháy 
(công tắc ngắt động cơ tạm thời ở vị trí 
IDLING STOP) tuy nhiên động cơ không khởi 
động ngay cả khi mở ga, hãy thực hiện như 
sau: 


Bình điện yếu (hỏng) hoặc lỏng cực chi: 
Kiểm tra bình điện và các cực bình điện. 
Nếu bình điện yếu, hãy liên hệ với cửa hàng 
Honda ủy nhiệm. 





Thung lêp 


Vá lốp bị thủng hoặc thay lốp mới đòi hỏi phải 
có dụng cụ đặc biệt và tay nghề về kỹ thuật. 
Chúng tôi khuyến cáo bạn nên để cửa hàng 
Honda ủy nhiệm thực hiện công việc này. 

Sau khi vá lốp tạm thời, luôn nhớ kiểm tra lốp 
hoặc thay lếp mới ở cửa hàng Honda ủy nhiệm. 


Sửa chữa khẩn cấp sử dụng bộ 
dụng cụ sửa chữa Іӧр 





Nếu lốp xe bị thủng một lỗ nhỏ, có thể sửa 
chữa khan cấp bằng bộ dụng cụ sửa chữa 
lóp không sam. 

Hãy làm theo hướng dẫn sử dụng đi kèm với 
bộ dụng cụ sửa chữa lốp. 

Lái xe với lốp xe sửa chữa tạm thời có thể rất 
nguy hiểm. Không lái xe vượt quá 50 km/h. 
Hãy mang xe đến cửa hàng Honda ủy nhiệm 
để được thay thế càng sớm càng tốt. 





ACANH BÁO 


Lái xe với lốp vá tam thời có thể rất nguy 
hiểm. Nếu chỗ vá tạm thời này bị hỏng, tai 
nạn có thể xảy ra làm thương tích nghiêm 


trọng hoặc tử vong. 

Nếu buộc phải lái xe với lốp vá tạm thời, 
hãy lái xe thật chậm và can thận, không 
lái xe vượt quá 50 km/h cho đến khi lốp xe 
được thay thế. 
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Trục trặc về điện 


Bình điện hỏng 

Sử dụng máy sạc bình điện dùng cho xe máy 
khi sạc. 

Tháo bình điện ra khỏi xe trước khi sạc. 
Không sử dụng máy sạc bình điện dành cho 
ô tô để sạc, vì như vậy có thể gây quá nhiệt 
bình điện trên xe và dẫn tới hư hỏng bình 
điện. 

Nếu bình điện không phục hồi sau khi sạc, 
hãy liên hệ với cửa hàng Honda ủy nhiệm. 


Chúng tôi khuyến cáo bạn không sử dụng 


bình điện trên ó tô аё khởi động xe máy, 
vì như vậy có thể gây hư hỏng hệ thống 
điện trên xe. 











Cháy bóng đèn 


Thực hiện theo quy trình thay thế bóng đèn 
sau đây: 

Van khóa điện sang vị trí OFF hoặc @ (ОСК). 
Hãy để bóng đèn nguội hẳn trước khi thay thé. 
Không sử dụng bóng đèn khác loại đã quy định. 
Kiểm tra bóng đèn đã được thay xem có hoạt 
động đúng cách không trước khi lái. 


Để biết thông số bóng đèn, vui lòng tham 
khảo phần Thông số kỹ thuật. T. 119 


ш Đèn pha/dèn vi tri 





Đèn vi trí 


4 


















Trục trặc về điện Cháy bóng đèn 


Đèn pha/đèn vị trí sử dụng bóng đèn LED. 
Nếu thấy một bóng LED nào không sáng, 
hãy liên hệ với cửa hàng Honda ủy nhiệm để 


được sửa chữa. 
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Trục trặc về điện Cháy bóng đèn 


E Đèn phanh/đèn hậu 





Đèn phanh/đèn hậu 





E Bóng đèn báo rẽ trước 
Quá trình thay thế bóng đèn rẽ trái và rẽ phải 
được thực hiện giống nhau. 














Đèn phanh/đèn hậu sử dụng bóng đèn LED. 
Nếu thấy một bóng LED nào không sáng, 
hãy liên hệ với cửa hàng Honda ủy nhiệm để 
được sửa chữa. 




















1. Tháo ốp trên trước. T. 67 

2. Van đui đèn ngược chiều kim đồng hồ và 
kéo nó ra. 

3. Kéo bóng đèn ra mà không cần xoay. 

4. Lắp bóng đèn mới và các bộ phận theo thứ 
tự ngược với lúc tháo. 
> Chỉ sử dụng bóng đèn màu hỗ phách. 


m Bóng dèn báo rë sau 
Quá trinh thay thé bóng dën rë trái và rë phài 
được thực hiện giống nhau. 










` — Dầu “A” 


G) 


5 K 


Г) 3 *=— Би đèn 



















Bóng đèn 





1. Mở yên xe. T. 40 

2. Tháo ốp trên đèn hậu. T. 68 

3. Уап dui đèn ngược chiều kim đồng hồ và 
kéo nó ra. 

4. Kéo bóng đèn ra không cần vặn. 





Trục trặc về điện Cháy bóng đèn 


5. Lắp bóng đèn mới và các bộ phận theo thứ 
tự ngược với lúc tháo. 
> Chỉ sử dụng bóng đèn màu һб phách. 
> Chắc chắn dấu “A” trên dui đèn và hộp 
đèn báo rẽ sau phải khớp với nhau. 
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Trục trặc về điện Cháy bóng đèn 


m Bóng đèn soi biển số 





Dầu “A” 












Bóng đèn 
e - 
Đui đèn —f 
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— 


. Mở yên xe. T. 40 
. Tháo tám chắn hộp đựng đồ. T. 64 
. Van đui đèn ngược chiều kim đồng hồ và 


kéo nó ra. 


. Kéo bóng đèn ra mà không cần xoay. 
. Lắp bóng đèn mới và các bộ phận theo thứ 


tự ngược với lúc tháo. 

> Chỉ sử dụng bóng đèn màu trong suốt. 

> Đảm bảo dấu “^”trên dui đèn và trên 
hộp đèn soi biển số phải khớp nhau. 


ш Đèn soi ó khóa điện 


Ngoại trừ loại V, VỊ V 


Trục trặc về điện Cháy bóng đèn 


E Đèn soi hộp đựng đồ 


Ngoai trè loai V, VI V 





Dèn soi ó khóa diên 























Đèn soi hộp đựng đồ 





Đèn soi 6 khóa điện sử dụng nhiều bóng đèn 
LED. 

Nếu các bóng này không sáng, hãy liên hệ 
với cửa hàng Honda ủy nhiệm. 





Đèn soi hộp đựng đồ sử dụng nhiều bóng 
LED. 

Nếu các bóng này không sáng, hãy liên hệ 
với cửa hàng Honda ủy nhiệm. 
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Trục trặc về điện Cháy cầu chi 


Cháy cầu chì 





Trước khi làm việc với cầu chì, hãy tham khảo 
phần Kiểm tra và thay thế cầu chì. T. 55 


п Hộp cầu chì 


— 





Cầu chì dự phòng ио ор tháo 


| FT 
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. Tháo ốp trên trước. T. 67 


2. Tháo nắp hộp cầu chì bằng cách tháo các 


lẫy khóa ra khỏi hộp cầu chì. 


3. Kéo lần lượt từng cầu chì ra bằng dụng 


cụ kéo cầu chì được gắn ở mặt dưới nắp 

hộp cầu chì, kiểm tra xem cầu chì có bị đứt 

không. Luôn thay cầu chì bị đứt/hỏng bằng 

cầu chì dự phòng có cùng thông số. 

> Cầu chì dự phòng được trang bị ở mặt 
dưới của nắp hộp cầu chì. 


4. Lắp lại nắp hộp cầu chì. 
5 


. Lắp ốp trên trước. 


Nếu cầu chì liên tục bị hỏng, có khả năng hệ 
thống điện bị trục trặc. Hãy mang đến cửa 
hàng Honda ủy nhiệm để được kiểm tra. 


Dêng со абі lúc van hành không ên dinh 





Động cơ đôi lúc vận hành không ổn định khi 
đang lái xe nếu lọc xăng bị kẹt. 

Nếu có hiện tượng trên xảy ra vẫn có thể tiếp 
tục lái xe. 

Nếu hiện tượng này vẫn xảy ra ngay khi 
lượng xăng còn vừa đủ, hãy mang xe đến 
cửa hàng Honda ủy nhiệm để được kiểm tra 
càng sớm càng tốt. 
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Bộ chuyền đổi chất xúc tác ................. T. 116 





Chia khóa хе 


Chia khóa diên và chia khóa diên tích hop 
Dam bào ma 5б chia duoc cung cap trën tám 
mã số chìa phải được lưu giữ can thận, nên 
ghi lại mã số này trong sách hướng dẫn sử 
dụng. Cát giữ tám mã số chìa ở nơi an toàn. 
Để làm lại chìa khóa, hãy mang chìa khóa dự 
phòng hoặc mã só chìa đến cửa hàng Honda 
ủy nhiệm. 

Nếu để mát toàn bộ chìa khóa và mã số chìa, 
có thể phải tháo cả ổ khóa điện và mang tới 
cửa hàng Honda ủy nhiệm để làm lại chìa mới. 


= 











Tám mà 
A ` 
sô chìa 


ji 


Сһїа Кһда diên 





Chia khóa 
diên tích hop 


Ngoai trür loai V, VI 














Chia khóa xe 


Sử dụng móc treo chia khóa bàng kim loai 
có thể làm xước khu vực xung quanh ó khóa 
điện. 


Chia Кһда diên tich hop 
Ngoai trè loai V, VI V 


e Chia khóa điện tích hợp có chứa các mach 
điện tử được kích hoạt bởi hệ thống xác định 
vị trí xe. Nếu các mạch này bị hỏng, chìa 
khóa điện tích hợp sẽ không kích hoạt được 
hệ thống xác định vị trí xe. 

e Không làm rơi chìa khóa điện tích hợp hoặc 
đè vật nặng lên trên chìa khóa. 

< Để bộ điều khiển từ xa tránh ánh nắng trực 
tiếp, nhiệt độ cao và độ ẩm cao. 

e Không làm xước hoặc thủng chìa khóa. 

* Không để chìa khóa gần các sản phẩm có từ 
như móc treo chìa khóa có từ. 

e Luôn giữ chìa khóa điện tích hợp tránh xa 
các thiết bị điện như tivi, đài cát sét, máy tính 
để bàn hoặc thiết bị mát xa có tần số thấp. 
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Chia khóa xe 


- Để chia khóa điện tránh xa khu vực có chất 
lỏng. Nếu chìa khóa bị ướt, hãy lau khô ngay 
bằng khăn mềm. 

• Rút chìa khóa điện tích hợp ra trước khi rửa 
xe. 

e Không được nung nóng chìa khóa. 

e Không rửa chìa khóa trong máy làm sạch 
siêu âm. 

e Nếu có xăng hoặc dầu mỡ bám vào chìa 
khóa điện tích hợp, hãy lau khô ngay lập tức 
để tránh làm cong vênh hoặc nứt gãy chìa. 

• Không tháo rã chìa khóa điện tích hợp trừ khi 
thay pin. Chỉ được tháo nắp chìa khóa điện 
tích hợp và bộ điều khiển. Không tháo rã các 
phần còn lại. 

“ Không làm mát chìa khóa điện tích hợp. 
Nếu bạn làm mat nó, bạn sẽ cần đăng ký 
một bộ điều khiển mới. Hãy mang xe đến 
cửa hàng Honda ủy nhiệm để đăng ký bộ 
điều khiển mới. 
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Hệ thống xác định vị trí xe có thể không hoạt 

động đúng cách trong các trường hợp sau: 

• Рё gần các dòng điện mạnh. 

• Để cùng với điện thoại di động, máy tính 
xách tay hoặc các thiết bị điện khác. 

e Khi tiếp xúc hoặc bị che phủ bởi vật kim loại. 


Tuổi thọ của pin chìa khóa điện tích hợp 
thông thường kéo dài khoảng 2 năm. 


Không để điện thoại di động hoặc các thiết bị 
phát sóng vô tuyến khác bên trong hộp đựng 
đồ. Tần số sóng vô tuyến phát ra từ các thiết 
bị này sẽ làm cản trở hoạt động của hệ thống 
xác định vị trí xe. 


Nên mang chìa khóa điện theo người. 


Bát kỳ ai sở hữu được chìa khóa điện tích hợp 
có thể khởi động được động cơ, mở khóa khóa 
điện, kích hoạt hệ thống xác định vị trí xe, mở 
khóa yên và khóa tắm chắn bình xăng. 


Để đăng ký bó sung chia khóa điện tích hop, 
hãy mang bộ điều khiển từ xa cùng với xe đến 
cửa hàng Honda ủy nhiệm. 


Bộ điều khiển từ xa có bước sóng ngắn nên 
phạm vi hoạt động có thể rộng hơn hoặc hẹp 
hơn tùy từng hoàn cảnh. 


Hệ thống xác định vị trí xe tuân theo quy định 
của Bộ Thông Tin và Truyền Thông (MOIC). 





Chìa khóa xe 
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Các thiết bị, công tắc điều chỉnh & các đặc tính khác 


Các thiết bị, công tắc điều chỉnh & 
các đặc tính khác 


Ó khóa diên 
Để khóa điện ở vi trí ON khi động cơ dừng 
hoạt động sẽ làm hao hụt điện áp bình điện. 





Không được vặn chìa khóa khi đang lái xe. 


Dòng hè до guang duèng 
Man hinh së khóa ó 999.999 khi giá tri hiển 
thị trên công tơ mét vượt quá con số 999.999. 


Bàng hè до hành trinh 


Đồng hồ do hành trinh sẽ hồi về 0,0 khi giá 
trị hiển thị trên công tơ mét vượt quá con số 
999,9. 
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Túi đựng tài liệu 

Có thể cất giữ sách hướng dẫn sử dụng, 
đăng ký xe và giấy tờ bảo hiểm trong túi nhựa 
đựng tài liệu ở ngăn chứa tài liệu bên trong 
hộp đựng đồ. 


Chàm sóc хе 


Thường xuyên vë sinh và đánh bóng xe là 
nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì tuổi thọ của 
xe. Một chiếc xe được vệ sinh sạch sẽ có thể 
dễ dàng phát hiện ra vấn đề trục trặc. 

Muối biển hoặc muối trên đường di có thể 
làm tăng khả năng rỉ sét cho xe. Do vậy, 
luôn nhớ phải rửa xe sạch sẽ sau khi đi trên 
những đoạn đường gần biển hoặc có muối 
trên đường. 


Rửa xe 


Hãy để động cơ, ống xả, phanh và các chỉ 
tiết có nhiệt độ cao nguội hẳn trước khi 
rửa xe. 

1. Xả hết bụi bẩn ra khỏi xe bằng vòi phun 
nước. 

2. Nếu cần, hãy sử dụng một miếng xốp hoặc 
khăn mềm nhúng vào dung dịch tåy rửa 
nhẹ аё lau xe. 
> Vệ sinh các chụp đèn pha, ốp đèn pha 

và các chỉ tiết bằng nhựa khác thật cẩn 





Chăm sóc xe 


thận để tránh làm xước chúng. Tránh 
phun nước trực tiếp vào lọc gió, ống xả 
và các chi tiết của hệ thống điện. 
3. Xả sạch xe bằng nhiều nước và dùng giẻ 
mềm để lau khô xe. 
4. Sau khi lau khô xe, bôi trơn các chỉ tiết 
chuyển động. 
> Chắc chắn dầu bôi trơn không bám 
vào phanh hoặc lốp xe. Đĩa phanh, má 
phanh hoặc quốc phanh bị bám dầu 
động cơ làm giảm đáng kể hiệu quả 
của phanh và có thể gây tai nạn. 
5. Bôi một lớp dầu bảo quản để chống rỉ sét 
cho xe. 
> Không sử dụng dầu bảo quản có chứa 
hóa chất hoặc chất tẩy rửa mạnh. Vì 
những chát này có thể làm hư hỏng các 
chi tiết kim loại và sơn nhựa trên xe. 
Không để dầu bảo quản bắn vào lốp xe 
và phanh. 
> Nếu trên хе có các chỉ tiết sơn mờ, 
không được bôi dầu bảo quản lên các 
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Chàm sóc xe 


m Lưu ý khi rửa xe 
Làm theo hướng dàn sau khi rửa xe: 
* Không sử dụng vòi nước có áp lực cao để 
rửa xe: 
> Vòi xịt nước áp lực cao có thể gây hư hỏng 
các chỉ tiết chuyển động hoặc các chỉ tiết 
điện trên xe làm cản trở hoạt động của các 
chỉ tiết này. 
> Nước có thể lọt vào bên trong bộ họng ga 
hoặc lọc gió. 
• Không được phun nước trực tiếp vào khu vực 
ống xả. 
> Nước lọt vào ống xả có thể ngăn cản quá 
trình khởi động và gây rỉ sét bên trong 
ống xả. 
e Làm khô phanh: 
> Nước lọt vào hệ thống phanh làm giảm 
hiệu quả của phanh. Sau khi rửa xe, bóp 
phanh ngắt quãng ở tốc độ thấp để làm 
khô phanh. 
• Không phun nước vào bên trong hộp đựng đồ. 
> Nước lọt vào bên trong hộp đựng đồ dưới 


110 yên xe có thể làm hỏng các tài liệu hoặc 





các vật dụng khác bên trong cốp xe. 
• Không phun nước trực tiếp vào lọc gió: 
> Nước lọt vào bên trong lọc gió có thể cản 
trở động cơ khởi động. 
• Không phun nước trực tiếp vào khu vực 
xung quanh đèn pha. 
> Hơi nước tích tụ bên trong đèn pha sẽ biến 
mát một vài giờ sau khi nỗ máy. 
• Không được bôi dầu bảo quản hoặc dầu 
làm bóng lên bề mặt các chỉ tiết sơn mờ: 
> Sử dụng gi mềm hoặc miếng xốp mềm 
nhúng với nhiều nước và chất їду rửa nhẹ 
để vệ sinh các bề mặt chỉ tiết sơn mờ. Sử 
dụng khăn mềm, sạch để lau khô. 


Nhôm dễ bị rỉ sét khi tiếp xúc với bụi ban, bùn 

đất hoặc muối trên đường. Vệ sinh các chỉ tiết 

bằng nhôm đều đặn và thực hiện theo những 

hướng dẫn sau để tránh làm trầy xước bề 

mặt nhôm: 

• Không sử dụng bàn chải đầu cứng, giẻ rửa 
bát bằng sợi thép hoặc các dụng cụ vệ sinh 


khac со kha nang mai топ. 
* Tránh không để các bề mặt nhóm va chạm 
với lề đường. 


Thực hiện theo những hướng dẫn sau để 

tránh làm trầy xước các ốp nhựa: 

* Vệ sinh ốp nhựa bằng xốp mềm và nhiều 
nước. 

< DÅ loại bỏ các vết bám trên ốp nhựa, hãy sử 
dụng dung dịch їду rửa được pha loãng với 
nước và xả sạch bằng nhiều nước. 

• Tránh để xăng, dầu phanh hoặc chát tây rửa 
bám vào bảng thiết bị, các ốp nhựa hoặc 
đèn pha. 





Chăm sóc xe 


Đối với ống xả có lớp sơn bên ngoài, không 
dùng nước rửa bát để vệ sinh. Sử dụng chất 
tẩy rửa trung tính để vệ sinh bề mặt ống xả. 
Nếu bạn không chắc là ống xả đã được sơn 
hay chưa, hãy liên hệ với cửa hàng Honda 
ủy nhiệm. 


Mặc dù ống xả được làm từ thép không 


rỉ nhưng vẫn có khả năng bị rỉ sét. Loại 
bỏ tất cả các vết ban ngay khi thấy chúng 
xuất hiện. 
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Вао quàn хе 


Вао guan хе 
Nếu phải bảo quản xe bên ngoài trời, nên cân 
nhắc sử dụng bao che hết toàn bộ xe. 
Nếu không sử dụng xe trong thời gian dài, 
hãy thực hiện theo các bước sau: 
< Rửa xe và bôi dầu bảo quản vào tất cả các 
bề mặt sơn (trừ các bề mặt sơn mờ). 
Bồi dầu chống rỉ sét vào các chỉ tiết mạ crom. 
• Dựng хе bằng chân chống đứng và đặt lên 
bệ sao cho cả hai bánh không chạm đất. 
< Sau khi hết mưa, hãy tháo tám che phủ xe 
ra và аё cho xe khô ráo. 
• Tháo bình điện (T.63) ra để tránh hiện tượng 
phóng điện. 
Sạc bình điện ở nơi râm mát và thông thoáng. 
> Khi không sử dụng bình điện, hãy rútcựcâm 
ra khỏi bình điện để tránh hao hụt điện áp. 
Sau khi hết thời gian bảo quản, hãy kiểm 
tra bảo dưỡng xe định kỳ theo các hạng 
mục đưa ra trong Lịch Bảo Dưỡng. 
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Vận chuyên xe 


Nếu cần phải vận chuyển xe, nên sử dụng ó 
tô chuyên chở hoặc ô tô tải có sàn phẳng, ô tô 
có trang bị thang tải hoặc thang nâng xe, và 
có dây chằng chắc chắn. Không được kéo rê 
xe một bánh hoặc hai bánh trên đường. 


Kéo rê xe trên đường có thể gây hư hỏng 
nghiêm trọng đến bộ truyền động. 





Ban & Môi trường xung quanh 





Sở hữu một chiếc xe và lái xe là một trải 
nghiệm rát thú vị, tuy nhiên cần phải chú ý 
đến việc bảo vệ môi trường xung quanh. 


La chon прос rira vê sinh xe thich hop 


Sử dụng chất tay rửa sinh hoc để rửa xe. 
Tránh dùng nước rửa dạng xịt có chứa chất 
CFCs phá hủy tàng ó zôn. 


Xả dầu và các chất thải độc hại khác vào một 
bình kín và mang tới trung tâm tái chế. 

Hãy liên hệ với cơ quan nhà nước hoặc địa 
phương để tìm kiếm trung tâm tái chế thích 
hợp ở nơi bạn đang sống và để nhận được 
sự hướng dẫn xử lý chất thải không thể tái 
chế một cách thích hợp. Không đổ dầu động 
cơ đã qua sử dụng vào thùng rác hoặc аб 





Bạn & Môi trường xung quanh 


xuống kênh mương, xuống đường. Xăng, 
dầu đã qua sử dụng và một số chất tẩy rửa 
có chứa chất gây nhiễm độc cho người thu 
gom rác thải và nhiễm độc nguồn nước sinh 
hoạt, sông, hồ và đại dương. 
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Só khung, só máy 


Só khung, só máy 


Số khung và số máy là cơ sở duy nhất để nhận 
dạng chiếc xe của bạn và cần phải có khi đi 
đăng ký xe. Khi đặt phụ tùng thay thế cũng cần 
phải có thông tin về số khung và số máy này. 
Số khung được đóng ở phía sau bên dưới yên 
xe. 

Số máy được dập ở phía dưới bên trái vách 
máy. 

Bạn nên ghi lại những số này và lưu giữ ở nơi 
an toàn. 
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Xăng chứa cồn 


Một số loại xăng pha cồn thông thường có sẵn 
trên thị trường có tác dụng làm giảm lượng khí 
thải ra môi trường đáp ứng tiêu chuẩn khí sạch. 
Nếu bạn có ý định sử dụng xăng pha cồn, hãy 
kiểm tra chắc chắn loại xăng đó không chứa chi 
và đạt chỉ số ốc tan tối thiểu. 


Sau đây là hỗn hợp xăng pha cồn có thể sử 
dụng trên xe của bạn: 
• Ста 10% ethanol (ethyl alcohol). 
>» Xăng có chứa ethanol được bán trên thị 
trường dưới cái tên là Gasohol. 





Xăng chứa cồn 


Sử dụng xăng chứa trên 10% ethanol có thể: 

e Phá hủy lớp sơn của bình xăng. 

• Phá hủy các đường ống xăng bằng cao su. 
e Gây rỉ sét bình xăng. 

• Làm cho máy vận hành kém. 


Sử dụng hỗn hợp xăng pha cồn có chứa 
lượng ethanol cao quá mức cho phép có 


thể gây hư hỏng các chỉ tiết nhựa, cao su 
và kim loại của hệ thống xăng. 





Nếu phát hiện có triệu chứng hoặc уап đề liên 
quan đến vận hành, hãy thử dùng loại xăng 
có nhãn hiệu khác. 
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Bộ сһиуёп đổi chất xúc tác 


Bộ chuyền đổi chất xúc tác 


Loại xe này được trang bị bộ chuyển đổi chất 
xúc tác ba nguyên tố. Bộ chuyển đổi chất xúc 
tác có chứa các kim loại quý có tác dụng làm 
chất xúc tác trong các phản ứng hóa học làm 
chuyển đổi các khí hydro cacbon (НС), khí 
cacbon monoxit (CO) và nito oxit (NOx) bên 
trong thành phần của khí xả thành các hợp 
chất an toàn. 


Nếu bộ chuyển đổi này hỏng có thể gây ô 
nhiễm môi trường và làm giảm tính năng hoạt 
động của động cơ. Khi thay mới bộ chuyển 
đổi chất xúc tác, phải thay thế bộ chuyển 
đổi chính hãng của Honda hoặc loại tương 
đương. 
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Thực hiện theo các hướng dẫn sau đây để 

bảo vệ bộ chuyên đổi chất xúc tác. 

e Luôn sử dụng xăng không chì. Xăng có chì 
sẽ làm hỏng bộ chuyển đổi chất xúc tác. 

< Giữ động cơ ở điều kiện hoạt động tốt. 

e Nếu thấy xuất hiện các hiện tượng như 
đánh lửa sớm, đánh lửa muộn, chết máy 
hoặc hiện tượng khác như động cơ hoạt 
động không đúng cách, hãy dừng xe và tắt 
máy và mang xe đến cửa hàng Honda ủy 
nhiệm. 





Thông số kỹ thuật 


m Các bộ phận chính 








Chiêu dài 1.881 mm 
Chiều rộng 687 mm 
Chiều cao 1.111 mm 


Khoång cách hai bánh xe 1.288 mm 
Khe hở gầm xe tối thiểu 131mm 
Góc nghiêng phuộc trước 26° 30° 


Chiều dai vét quét 84mm 

Khối lượng bản thân 110 kg (242.5 1b) 

Art lượng trọng tải tôi 150 kg (353 lb) 

Khả năng chở người Người lái và 1 người ngồi sau 


Bán kính quay tối thiểu 1,90m 


Dung tích xy lanh 
Đường kính xy lanh x 
Hành trình piston 

Ty só nén 

Kang 

Dung tích bình xăng: 
Bình điện 

Giảm tốc sơ cấp 
Giảm tốc cuối cùng 


124.9 cm? (7.618 cu-in) 
52,4 х 57,9 mm 


11,0:1 

Xăng không chì 

Xăng khuyên dùng: RON 91 hoặc cao hơn 
4,4 lít (1.16 US gal, 0.97 Imp gal) 
GTZ6V hoặc WTZ6V 

12 V-5 Ah (10 HR) 

У-Маііс (2,60:1 - 0,82:1) 

10,552 
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Thông số kỹ thuật 


m Dữ liệu sửa chữa 

















: Lốp trước 80/90-14М/С 40P 
Kích cỡ lốp TENUN 
Lốpsau 90/90-14М/С 46Р 
Kiểu lốp Lốp không săm 
Lốp tước | IRCNF66 
`... Әр UOC CHENG SHINC-6167H 
Lôp khuyên dùng 
lốpsu !RCNR83 
sử CHENG SHIN C-6167L 
xa. Lốp trước 200 kPa (2.00 kgf/cm2, 29 psi 
Ар suất lốp ор тич а(200 еш, 29 рч) 
Lêp sau 225 kPa (2.25 kgf/cm2, 33 psi) 
Г |: CPR7EA-9(NGK) 
Bugi tiêu їшїп) орд 9 (DENSO) 
Khe hở bugi 0,200,390 min 
Tóc độ càm chừng 1.700 + 100 (vòng/phút) 


Dàu Honda 4 kỳ , SG phân loại theo nhàn API hoặc 
Dâu động cơ khuyên loại cao hon, ngoai trừ loại dâu có dòng chù "Energy 


Dung tích dầu 
truyện động 


Dâu phanh khuyên 
dùng 

Dung tích hệ thông 
làm mát 

Dung dịch làm mát 
khuyên dùng 





PER 0,12 lít (0.13 US qt, 
Sau khi xå 0,11 Imp gal) 

E 0,14 lít (0.15 US qt, 
Sau khi ră máy 0,12 Imp gal) 


Dhu phanh Honda DOT З hoặc DOT 4 
0.45 lít (0.48 US qt, 0.40 Imp qt) 


HONDA PRE-MIX COOLANT 








ding Conserving" hošc "Resource Conserving", dàu MB 
theo tiêu chuân T 903, độ nhớt SAE 10W-30 
ЗЕ 0,8 lít (0.8 US qt. 
Š Sau khi i 
Dung tích dầu động ” S138 0,7 Imp ga) 
cơ Am 0,9 lít (1.0 US qt, 
Sau khi rã máy 08 Imp gal) 
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m Bóng dèn 


m Thông số lực siết 


Thông số kỹ thuật 





Đèn pha 

Đèn phanh/đèn hậu 

Đèn báo rễ trước 

Đền báo rë sau 

Đèn soi biển số 

Dèn vị trí 

Đèn soi ó khóa điện (Ngoai 
trừ loại V, VI V) 


Đèn soi hộp dung dó (Ngoại IE 


trừ loại V, VI V) 


LED 

LED 
12V-10Wx2 
12V-10Wx2 
12 V-5W 
LED 


LED 





ED 


Bu lông xả dầu động cơ 


24 N-m (2,4 kgf-m, 18 bf: ft) 








m Ciu chi 





Càu chi chính 25A 
Các càu chi khác 10А 
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А 
An toàn bảo абпо................................... 
Áp suất lốp 
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B 
Bảng thiết bị........................ 525252 cc2cscscccces 
Bảo quản хе.............................................. 
BÌNH điện:.::.s.:.:¡:.- 22c E 
Bộ chuyển đổi chất xúc tác 
Bộ dụng cụ..................... 
Bộ dụng cụ sửa chữa 






C 
Các công jp AGE маннан 22 
Cảnh báo khi lái хе........................................ 7 





120 





Chia Khóa dêning aaa a ae anak ak 
Chia khóa diên tích hop... 
Công tắc dèn pha............................ 
Công tắc ngắt động cơ tạm thời... 
Công tắc pha сӧї......................................... 





D 
Dầu động со......................................... 
Dầu động cơ khuyên dùng 
Dầu phanh................. 
Dung dịch làm mát 





Dung dịch làm mát khuyên dùng................. 57 
Dung tíchibìnhi хало... ынаан 38 
р 

Đèn báo lỗi PGM-FI (MIL)..................... 21,90 
Đèn báo ngắt động cơ tạm thời.................. 21 
Đèn báo nhiệt độ dung dịch làm mát.....20, 89 
Đèn báo pha 





Đèn báo гё.................................................. 


DEN Date Sali sas ua ana aa Page itie 99 
Dèn báo rẽ trước....... 
Đèn báo thay dầu......... 
Đèn cảnh báo sáng 
Đèn chỉ báo................................................. 
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Đèn phanh/dèn һаи.................................... 
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Giới hạn trọng tải tối đa 





H 
Hành trình tự do tay phanh.......................... 77 
Hệ thống ngắt động cơ tam thài................. 30 


Hệ thống ngắt máy bằng chân chống nghiêng 


Hệ thống xác định vị trí xe 
Hộp đựng @б......................... 





Hướng dẫn trọng tải.........................---- 5555: 


Khóa phanh sau... 
Khởi động тау........................................ 
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